


1 CDT0103

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc
Địa chỉ: Xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại: 04.22 17.55.86/ 04.22 17.55.87 - Fax: 04.35 810 194

Website: http://evc.edu.vn/ - Email: daotao@evc.edu.vn 

2 CDT0104

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ

Địa chỉ: Tổ 27 - Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04.38 820 141  - Fax: 04.38 820 306 - Website: http://www.httc.edu.vn/ 

Email:  truongcdnktcn@gmail.com/ truongcdkythuatcongnghe@gmail.com

3 CDT0105

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

Địa chỉ: 160 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.38 370 425 - Fax: 04.37 648 337

Website: http://codienhanoi.edu.vn - Email: cdhn@codienhanoi.edu.vn

4 CDT0106

Trường Cao đẳng Đường sắt 

Địa chỉ: Số 2 ngõ 167, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38 710 384 - Fax: 04.38 710 384 - Website: http://truongduongsat.edu.vn/

5 CDT0107

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế

Địa chỉ: Số 1 ngõ 89, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35 76 03 70 - Fax: 04.35 76 03 70

Website: http://www.thietbiyte.edu.vn/ - Email: info@thietbiyte.edu.vn

6 CDT0110

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Địa chỉ: Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 04.36 788 870 - Fax: 04.36 786 312 - Website: http://www.vcth.edu.vn/

7 CDT0112

Trường Cao đẳng nghề Long Biên

Địa chỉ: 765A Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội - Điện thoại: 04.36 740 

833

Website: http://longbiencollege.edu.vn/ - Email: longbiencollege@lbc.edu.vn

8 CDT0113

Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I

Địa chỉ: Xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội - Điện thoại: 04.33 863 668 / 04.33 863 050 

Fax: 04.33 864 111 - Website: http://gtvttw1.edu.vn - Email: info@gtvttw1.edu.vn

9 CDT0122

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ:  Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội  

Điện thoại: 04.33 78 55 85 - Fax: 04.33 78 55 85

Website: http://codientech.edu.vn/ - Email: 

cd2@codientech.edu.vn/codientech@gmail.com

10 CDT0123

Trường Cao đẳng nghề số 17

Địa chỉ: 40 Trần Nguyên Đán, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04.63 278 622 - Fax: 04.38 53 56 84

Website: http://t17.edu.vn/  - Email: caodang17bqp@t17.edu.vn 

11 CDT0124

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội 

Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.38 585 141 - Fax: 04.38 585 141 - Website: http://hatechs.edu.vn/

Email: Info@hatechs.edu.vn

TT Mã trường Tên trường

Trường Cao đẳng

Hà Nội

DANH MỤC MÃ TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRƯỜNG TRUNG CẤP
(Tính đến tháng 6/2017)



TT Mã trường Tên trường

12 CDT0125

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Địa chỉ: Đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.37 655 219

Website: http://www.cdcnin.edu.vn/ Email: tinhnxk42t@gmail.com

13 CDT0126

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: 04.37 560 745 - Fax: 04.37 543 050 - Website: http://www.htc.edu.vn

14 CDT0127

Trường Cao đẳng  Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bắc Bộ

Địa chỉ: Km36, Quốc lộ 6, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 04.33 840 164 / 0948.855 386

Website: http://vcard.edu.vn/ - Email: caodangbacbo@gmail.com

15 CDT0128

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

Địa chỉ: xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38 271 305 - Fax: 04.38 271 305 - Website: http://www.cuwc.edu.vn/

16 CDT0129

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Địa chỉ: đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.62 652 629 - Fax: 04.35 530 553; 04.62 65 26 28

Website: http://ctc1.edu.vn/

17 CDD0101

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Địa chỉ: 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại:  04. 38 532 033 - Fax: 04. 38 533 523

Website: http://www.hnivc.edu.vn/ Email: info@hnivc.edu.vn

18 CDD0102

Trường Cao đẳng nghề Phú Châu

Địa chỉ: Số 9, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.22 415 804 - Fax: 04.22 415 804

Website: http://pcc.edu.vn/ Email: info@pcc.edu.vn

19 CDD0108

Trường Cao đẳng nghề Thăng Long

Địa chỉ: Tổ 45, TT Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04 39655135

Website: http://caodangnghethanglong.edu.vn/

Email: caodangnghethanglong@gmail.com

20 CDD0109

Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

Địa chỉ: số 7 đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 950 119/ 04. 37 682 544 - Website: http://caodangtranhungdao.vn/

21 CDD0111

Trường Cao đẳng nghề Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 36 336 661  - Email: kinhdoanhcongnghe.nqk@gmail.com

22 CDD0114

Trường Cao đẳng nghề Hùng Vương

Địa chỉ:  số 401 - Đường Âu Cơ - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 04.32 19 16 58

Website: http://hvc.edu.vn/ Email: truongcdhungvuonghanoi@gmail.com

23 CDD0115

Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội

Địa chỉ: Nhà C1, chung cư Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà 

Nội - Điện thoại: 04. 62 946 451

Website: https://vne.edu.vn - Email: contact@vne.edu.vn

24 CDD0117

Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa

Địa chỉ: 146 phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 860 177/ 086 806 99 33/0968 79 83 85 

Website: http://caodangnghebachkhoa.com/ Email: bachkhoa.nghe@gmail.com



TT Mã trường Tên trường

25 CDD0118

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Địa chỉ: Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 37 65 35 68

Website: http://hht.edu.vn/ Email: contact@hht.edu.vn

26 CDD0120

Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ: Số 92 A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Số 15A Tạ Quang Bửu, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04. 36 230 209/ 04. 38 682 904/ 04. 38 682 917/ 04. 36 231 

787 (Phòng Đào tạo)

Website: http://www.hactech.edu.vn/ Email: contact@hactech.edu.vn

27 CDD0121

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Địa chỉ: Phúc Lý, P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 37 800 225 - Website: http://hacotab.edu.vn/ Email: info@hacotab.edu.vn

28 CDD0123

Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 15, Ngõ 174, Đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 95 55 81 - Fax: 04. 37 95 55 80

Website: http://quoctehanoi.edu.vn/ Email: contact@quoctehanoi.edu.vn

29 CDD0124

Trường Cao đẳng nghề An ninh - Công nghệ

Địa chỉ: Thôn Đế Mơ, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.6 647 688/ 04.6 647 689 - Fax: 04.6 647 690

Email: vgs@vgs-jsc.com

30 CDD0125
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Kỹ thuật Trần Hưng Đạo

Địa chỉ: xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội

31 CDD0126

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Hà Nội

Địa chỉ: Đường Uy Nỗ, TT Đông Anh, Hà Nội  - Điện thoại: 04. 39 690 133

Website: http://cdviethanhanoi.edu.vn/ Email: truong@cdviethanhanoi.edu.vn

32 CDD0127

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trãi

Địa chỉ: Cơ sở 1: 36A, Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội; Cơ sở 2: 266 Đội Cấn, Ba 

Đình, Hà Nội - Điện thoại: 04.6 290 2860/0916.484.072

Website: http://caodangnguyentrai.edu.vn/ Email: caodangnguyentrai@gmail.com

33 CDD0128

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)

Địa chỉ: 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 04. 37 199 706

Website: http://www.designstudies.vn/ Email: info@designstudies.vn

34 CDD0129

Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà

Địa chỉ: Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội - Điện thoại: 04.33 979 108 - Fax: 04.33 876 809

Website: http://cdnsimco.edu.vn - Email: tuyensinhdaotaosimco@gmail.com

35 CDD0130

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch,Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37643938  / 04.37641121 - Fax: 04.37641126

Website: http://hcct.edu.vn/ Email: tcdtmvdl@hanoi.gov.vn, hcct.edu@gmail.com.

36 CDD0131

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài), quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.37 673 896  - Website: http://dtdl.edu.vn/

37 CDD0132

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 840 126  - Fax: 04. 33 840 126

Website: http://htcc.edu.vn/ Email: hatay@fpt.vn

38 CDD0133

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Địa chỉ: Số 102 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 84 51 65 - Fax: 04. 37 84 51 53

Website:  http://www.chn.edu.vn - Email: : tccb@chn.edu.vn



TT Mã trường Tên trường

39 CDD0134

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 35 P. Đoàn Thị Điểm - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 326 303/ 04. 38 452 814 - Fax: 04. 37 322 556

Website: http://www.yhn.edu.vn/ Email: lienhe@yhn.edu.vn

40 CDD0135

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04. 63 250 345 - Fax: 04. 33 515 812

Website: http://www.cdythadong.edu.vn/ Email: info@cdythadong.edu.vn

41 CDD0136

Trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà Nội

Địa chỉ: Số 7 Hai Bà Trưng - Hà Nội - Điện thoại: 04.38 251 808 - Fax: 04.38 259 504

Website: http://nghethuathanoi.edu.vn - Email: nghethuat@nghethuathanoi.edu.vn

42 CDD0137

Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

Địa chỉ: Số 30A Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04.38 54 66 49/04.35 533 612

Website: http://htec.edu.vn/ Email: cd-cnmt@htec.edu.vn

43 CDD0138

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Km12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội. - Điện thoại: 04.62 605 655 

Website: http://congnghehanoi.vn/Email: Dangky.hitech@gmail.com/ 

info.dangky@gmail.com

44 CDD0139

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Điện thoại: 04.33 628 666 

Website: http://htt.edu.vn/

45 CDD0140

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

Địa chỉ: Số 9 Phố Trần Vĩ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 66 869 347/04. 62 532 747

Website: http://www.hcet.edu.vn/ Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com

46 CDD0141

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

Địa chỉ:  Số 54A1, Đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 04.35 400 927 - Fax: 04.35 400 925

Website: https://hcit.edu.vn/ Email: hcit.edu.vn@gmail.com

47 CDD0142

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa

Địa chỉ: Thôn Văn Giáp - Xã Văn Bình - huyện Thường Tín - Hà Nội

Điện thoại: 

1 TCT0105

Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thăng Long

Địa chỉ: 137 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38 362 992 / 04. 38 388 980 - Fax: 04. 38 38 99 49

http://www.truongtrungcapnghegtvtthanglong.edu.vn/

2 TCT0108

Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng

Địa chỉ: Số 73, đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38 767 497/ 04. 36 763 239   - Fax: 04. 38 766 897

Website: http://cmtc.edu.vn/ Email: truongcoma@gmail.com

3 TCT0114

Trường Trung cấp nghề Số 10

Địa chỉ: Số 101, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Điện thoại: 04. 38 531 646  - Fax: 04. 38 531 646 

Website: http://truong10bqp.edu.vn/ Email:  truong10bqp@gmail.com

4 TCT0115

Trường Trung cấp nghề Công trình 1

Địa chỉ: Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội - 

Điện thoại: 04. 35 811 404 - Fax: 04. 35 811 404 - Email: vse_cienco1@yahoo.com

Trường Trung cấp



TT Mã trường Tên trường

5 TCT0126

Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam

Địa chỉ: 21 ngõ 167 đường Tây Sơn, Quang Trung,  Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04. 38 572 926 - Fax: 04. 35 370 489

Website: http://www.congdoanvn.org.vn/ Email:  ttcncd@congdoanvn.org.vn

6 TCT0130

Trường Trung cấp nghề số 18

Địa chỉ: Số 186 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 04.66 60 96 75 - Fax: 04. 36 47 16 95

Website: http://truong18.edu.vn/ Email: info@truong18.edu.vn

7 TCT0147

Trường Trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội

Địa chỉ: Phố Ba La, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 825 759/ 04. 33 552 038 - Fax: 04. 33 511 022

8 TCT0148

Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tôn Thất Thuyết, Cầu 

Giấy,  Hà Nội.

Điện thoại: 04. 37 95 66 24 - Fax: 04. 37 68 64 81

Website: http://vtsv.edu.vn/ Email: lienhe.vtsv@gmail.com 

9 TCT0149

Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc

Địa chỉ: Quốc lộ 5, Hà Nội - Hải Phòng, xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: 04.38 27 65 77 - Fax: 04. 38 27 65 75 - Website: http://www.truongthgt.com

10 TCT0150

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh

Địa chỉ: Xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội

Điện thoại: 04. 69 591 603 - Fax: 04. 33 625 109

11 TCT0151

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ - phường Biên Giang - quận Hà Đông - Hà Nội 

Website: http://www.cauduong.vn/

12 TCD0101

Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải

Địa chỉ: 5B12A, Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39 724 650/ 04. 39 724 649 - Fax: 04. 39 724 649

13 TCD0103

Trường Trung cấp nghề Dân lập Cờ Đỏ

Địa chỉ: thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 825 759/ 04. 33 55 20 38 - Fax: 04. 33 511 022

Email: gdcodo@gmail.com

14 TCD0104

Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Địa chỉ: Số 6, Ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38519372/ 04. 62941150/ 04.33833110 - Fax: 04. 35161857

Website: http://trungcapnghenauan.edu.vn/

Email: truongtcnnauan@gmail.com/  ttcnnanvks_soldtbxh@hanoi.gov.vn

15 TCD0107

Trường Trung cấp nghề Thăng Long

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 931 079

16 TCD0109

Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội

Địa chỉ: Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Km 13, Quốc lộ 32, Đường Hà 

Nội - Sơn Tây)

Điện thoại: 04. 37 657 642 - Fax: 04. 37 655 045

Website: http://tcngiaothongcongchinh.edu.vn/

Email: gtcc@gmail.com/ tcngtcc_soldtbxh@hanoi.gov.vn
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17 TCD0111

Trường Trung cấp nghề Dân lập Kỹ thuật Tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: P.308 nhà No7 KĐT Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0987 66 88 20/ 0962 17 33 44 - Fax: 04. 37 647 837/ 04. 37 64 66 03

Email: trinhvlau@yahoo.com.vn

18 TCD0112

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Thăng Long

Địa chỉ: Số 32 Ngõ 20, Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 36 243 865

Website: 

Email: 

19 TCD0113

Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinamotor

Địa chỉ: 35B Phố Nguyễn Huy Tưởng (số 6 Lê Văn Thiêm mới ), quận Thanh Xuân, Hà 

Nội

Điện thoại: 04. 35 57 22 19/ 04. 35 372 885/ 

04. 35 374 116/ 04. 35 371 938/ 04. 38 574 837

Fax: 04. 35 371 938

20 TCD0116

Trường Trung cấp nghề Du lịch Hà Nội

Địa chỉ: Số 708 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3 212 228/043.62 93 33 55

Website: http://tcndulichhanoi.edu.vn/ Email: phongdaotao@daynghehanoi.com.vn

21 TCD0117

Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội

Địa chỉ: số 28, tổ 47, thị Trấn Đông Anh, Hà Nội - 

Điện thoại: 04. 38 832 562 / Fax: 04. 38 820 436

Website: http://www.cokhi1hanoi.edu.vn/ Email: ttcnck1_soldtbxh@hanoi.gov.vn

22 TCD0118

Trường Trung cấp nghề May và Thời trang Hà Nội

Địa chỉ: 56 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 04. 38 511 190

Website: http://www.truongtcnmaythoitranghanoi.edu.vn

Email: ttcnmtt_soldtbxh@hanoi.gov.vn

23 TCD0119

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 36 339 772/ 04. 62 935 317

Website: http://trungcapnghehanoi.edu.vn/ Email: truongtrungcapnghexd@gmail.com

24 TCD0120

Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ thực hành HIPT

Địa chỉ: Số 152 tòa nhà HANESC phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 588 362/63/64/65 - Fax: 04. 37 588 361

Website: www.hipt.edu.vn - Email: school@hipt.com.vn

25 TCD0121

Trường Trung cấp nghề dân lập Quang Trung

Địa chỉ: Xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 22 461 808/ 0166 660 88 68 - Fax: 04. 37 556 539/ 04. 37 33 44 24

26 TCD0122

Trường Trung cấp nghề dân lập Công nghệ và Nghiệp vụ Tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: Khu UBND Đại Mỗ, Xóm Chợ, xã Đại Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62 101 539/04. 62 101 639/ 04. 37 524 276/ 04. 62 415 664

Fax: 04. 38 393 136/ 04. 37 524 239

Website: www.daotao.org.vn - Email: tuyensinh@daotao.org.vn

27 TCD0123

Trường Trung cấp nghề Quốc tế Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

Địa chỉ: xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 38 34 99 81/ 04. 38 394 251

Fax: 04. 38 34 99 80/ 04. 38 39 15 44 - Website: http://htei.vn/
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28 TCD0124

Trường Trung cấp nghề Điều dưỡng Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà kinh tế đối ngoại, thôn Ngọa Long, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà 

Nội

Điện thoại: 04. 62 920 513/ 04. 37 920 796 - Fax: 04. 37 920 796

Email: vietucedu@gmail.com

29 TCD0129

Trường Trung cấp nghề Việt Tiệp

Địa chỉ: Km16+500 quốc lộ 1A, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 04. 36 86 16 19/ 04. 38 613 954 - Fax: 04. 38 613 954

30 TCD0131

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: Số 21 Bùi Bằng Đoàn, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 550 960/ 04. 33 840 176

Website: http://tcnthhn.edu.vn/

Email: trungcapnghe.tonghop@yahoo.com/

ttcnth_soldtbxh@hanoi.gov.vn

31 TCD0132

Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội

Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 33 854 235 - Fax: 04. 33 854 235

Email: ttcns1_soldtbxh@hanoi.gov.vn

32 TCD0133
Trường Trung cấp nghề tư thục Điện tử - Cơ khí và Xây dựng Việt Hàn

Địa chỉ: Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

33 TCD0134

Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế

Địa chỉ: 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35 621 791 - Fax: 04. 35 621 791

Website: http://interserco.com.vn/

Email: contact@interserco.com.vn / info@interserco.com.vn

34 TCD0135

Trường Trung cấp nghề tư thục Âu Việt

Địa chỉ: Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại: 0903 416 462/ 0903 221 897

35 TCD0136

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An

Địa chỉ: Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62 596 435/ 0982 752 988/ 0979 872 098

Website: http://tayan.edu.vn/ Email: tayanedu@gmail.com

36 TCD0137

Trường Trung cấp nghề Sơn Tây

Địa chỉ: Vị Thủy, Xã Thanh Mỹ, Thành phố Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 93 11 86 - Fax: 04. 33 938 335

37 TCD0138

Trường Trung cấp nghề Vân Canh

Địa chỉ: Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62 466 955

38 TCD0139

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Công nghệ

Địa chỉ: Minh Cường, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 

39 TCD0140

Trường Trung cấp nghề tư thục ASEAN

Địa chỉ: số 7 ngách 8/11 Phú Đô, đường Lê Quang Đạo, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 858 294 - Fax: 04. 35 571 969

Email: tcn.asean@gmail.com

40 TCD0141

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ du lịch Quang Minh

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ - Tam Hiệp, Thanh Trì - Hà Nội

Điện thoại:  04.36 472 478 / 04. 36 872 634/ 0166 2020 656/ 0915 163 299

Website: http://qmc.edu.vn/ Email: info@qmc.edu.vn
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41 TCD0142

Trường Trung cấp nghề Đào tạo nhân lực Vinaconex

Địa chỉ: Xã Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62 511 300

42 TCD0143
Trường Trung cấp nghề Phùng Khắc Khoan

Địa chỉ: Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

43 TCD0146

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

Địa chỉ: Tấng 8 tòa nhà Vạn Xuân, 60 A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 75 40 70/ 04. 62 922 905 - Fax: 04. 38 352 499/ 04. 39 23 19 29

Email: vanxuan.hn60a@gmail.com

44 TCD0147

Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: Số 02, Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.37 165 260/ 04.38 239 223

Website: http://xaydunghanoi.edu.vn/ Email:  tc-xaydung@hanoiedu.vn

45 TCD0148

Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội

Địa chỉ:  Số 102, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 166 042  - Website: hnce.edu.vn - Email:  tc-kinhte@hanoiedu.vn

46 TCD0149

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

Địa chỉ: Số 65 Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.33 533 733   - Fax: 04. 33 515 335 - Website: http://hefc.edu.vn/

Email: tckinhtetaichinhhanoi@gmail.com/ tc-ktktcnhanoi@hanoiedu.vn

47 TCD0150

Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội

Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38 357 388 - Fax: 04. 38 358 290

Website: http://www.estih.edu.vn/ Email: tc-estih@hanoiedu.vn

48 TCD0151

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Địa chỉ: Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 38 812 431

Website: www.btl.edu.vn - Email: info@btl.edu.vn

49 TCD0152

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: Số 141 đường Chiến Thắng, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 38 54 44 25 - Fax: 04. 38 54 44 25

Website: http://tc-tonghophanoi.edu.vn/ Email:  tc-ktktth@hanoiedu.vn

50 TCD0153

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I

Địa chỉ: Số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 22 122 022

Website: http://www.ktkthn1.edu.vn/ Email: tc-ktkthn1@hanoiedu.vn

51 TCD0154

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Địa chỉ: Số 6 ngõ 767 Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04. 36 440 500/ 04. 66 879 333 - Fax: 04. 36 43 54 58

Website: http://yduoctuetinh.edu.vn - Email: bbt@yduoctuetinh.edu.vn

52 TCD0155

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, Phòng 104, Nhà B, Số 347 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba 

Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 22176649/ 04.66813033/ 04.22600036

Website: http://kinhtethuongmai.edu.vn/ Email: ktkt.thuongmai@gmail.com

53 TCD0156

Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Số 01 Nhân Hòa, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04.35574959/ 0986722338/ 0983 89 55 91

Website: http://truongbachnghehn.edu.vn/ Email: tuyensinh@truongbachnghehn.edu.vn
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54 TCD0157

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

Địa chỉ: Nhà C Số 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62755146/ 04. 62755286/ 09899 3366

Website: http://trungcapkinhte.vn/

55 TCD0158

Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ: Số 18-20/322 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 96 05 05

Website: http://bachkhoahanoi.edu.vn/ Email: hpc@hpc.edu.vn

56 TCD0159

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội

Địa chỉ: Số 85 Lương Đình Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.37856422/04.37856424 - Fax: 04.37856424

Email: qtkd.edu@hn.vnn.vn

57 TCD0160

Trường Trung cấp Quang Trung

Địa chỉ: Tổ 14 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 04.38 75 22 65

Website: http://qtc.edu.vn/ Email: tc-ktktqtrung@hanoiedu.vn

58 TCD0161

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình

Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 920 638 - Fax: 04. 37 920 639

Website: http://ktktbadinh.edu.vn/ Email: hailamit@gmail.com 

59 TCD0162

Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 110 Học Viện Thanh Thiếu Niên (Khu B)- Số 3 Chùa Láng - Đống Đa TP. 

Hà Nội - Điện thoại: 04. 62 671 446/ 0989 559 673

Website: http://danganhhanoi.edu.vn/ Email: truongtcktdnhn@gmail.com

60 TCD0163

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Địa chỉ: Thôn Vệ, xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 842 404/ 04. 35 745 017 - Fax: 04.62 694 185

Website: http://www.dongdoctm.edu.vn/ Email: kenhthongtintuyensinh@gmail.com

61 TCD0164

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phan Chu Trinh

Địa chỉ:  110 Tô Vĩnh Diện - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 04. 35 534 553/ 04. 35 536 553

Website: http://trungcappct.edu.vn/

Email: trungcapphanchutrinh@gmail.com

62 TCD0165

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 14, ngõ 5 phố Ngọa Long, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

Điện thoại: 04. 22 191 080

Website: heucollege.edu.vn

Email: tc-cnktdngoai@hanoiedu.vn

63 TCD0166

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Dược Hà Nội

Địa chỉ: Đường Phú Minh,  Minh Khai,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 

64 TCD0167

Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa

Địa chỉ: Số 1118 đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04. 36 431 839

Website: http://www.hoasuaschool.edu.vn/

Email: hoasuaschool@gmail.com
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65 TCD0168

Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Số A3 P2 , Ngõ 235 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy , Hà Nội; 457 Hoàng Quốc Việt, 

P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62 923 865 - Fax: 04. 62 923 865

Website: http://congnghehanoi.edu.vn/

Email: tc_congnghehn@hanoiedu.vn

66 TCD0169

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

Địa chỉ: Số 40, Ngõ 20 đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 22 186 572

Website: http://tccongdong.edu.vn/

Email: tc-congdong@hanoiedu.vn

67 TCD0170

Trường Trung cấp Tin học - Tài chính Kế toán Hà Nội

Địa chỉ: Số 19B, Phố Viên, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

Điện thoại: 04.62952366/04.35574658/ 0912 255 855

Website: http://taichinhketoanhanoi.edu.vn/

Email:  tc-taichinhketoan@hanoiedu.vn

68 TCD0171

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Ngõ 2, Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 400 400; 0987 47 66 88

Website: http://trungcaplqd.edu.vn/

Email: Tc-lequydon@hanoiedu.vn

69 TCD0172

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Địa chỉ: Số 2- Ngõ 12- Phạm Văn Đồng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 54 54 31

Website: http://nbk.edu.vn/

Email: tc-ktcnnbkhiem@hanoiedu.vn

70 TCD0173

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà H, đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 22 138 221/ 0966 964 357

Website: http://gtvthanoi.edu.vn/

Email: tcgtvthanoi@gmail.com

71 TCD0174

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Á

Địa chỉ: Số 9, Quốc Lộ 23B, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35 252 207/ 04. 39 58 44 61

Website: http://kt-ktdonga.vn/

Email:  tc-ktktdonga@gmail.com

72 TCD0175

Trường Trung cấp Y - Dược Hà Nội

Địa chỉ: 127 đường Quốc Bảo, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 04.37 44 00 93

Website: http://truongyduochanoi.edu.vn/

Email: tc-yduochanoi@hanoiedu.vn

73 TCD0176

Trường Trung cấp Dược Hà Nội

Địa chỉ: Đường Phú Minh - Tổ dân phố Văn Trì - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ 

Liêm Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 638 724- Fax: 04. 37 638 725
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74 TCD0177

Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

Địa chỉ: 282A đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 04. 35 59 20 14 - Fax: 04. 35 59 20 84

Website: http://lehuutrac.edu.vn/

Email: le_huutrac@yahoo.com

75 TCD0178

Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long

Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 860 177

Website: http://congnghethanglong.edu.vn/

Email: tcttcnthanglonghanoiedu.vn

76 TCD0179

Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội

Địa chỉ: Số 422, phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38 580 437

Website: http://tcykhoahanoi.edu.vn/ 

77 TCD0180

Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ: 192 đường Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 04. 36 55 50 43 - Fax: 04. 36 55 78 55

Website: http://yduocpnt.edu.vn/

Email:  phamngocthach192@gmail.com

78 TCD0181

Trường Trung cấp Kỹ thuật Y -Dược Hà Nội

Địa chỉ: Số 10, ngõ 4, Phố xốm, P. Phú Lãm, Q . Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04. 23 485 485/ 04. 33 535 939  

Fax: 04. 33 53 59 38

Website: http://yduochanoi.edu.vn

Email: yduochanoi.edu.vn@gmail.com

79 TCD0182

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Nhà E, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62 693 288 /04. 62 696 242

Website: http://www.enre.edu.vn

Email: ktm@hanoiedu.vn

80 TCD0183

Trường Trung cấp Y Hà Nội

Địa chỉ: Số 46 phố Ba La, Đường 21B, phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 514 682

Fax: 04. 33 514 682

Website: http://htnc.edu.vn/

Email: dieuduong@htnc.edu.vn/ tuyensinh@htnc.edu.vn/ 

tcyhanoi1@gmail.com

81 TCD0184

Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Fax: 

Website: 

Email: 

82 TCD0185

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại Hà Nội

Địa chỉ:  Số 11 Phú Thứ,  phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37 648 550/ 04. 62 947 047

Website: http://www.thuongmaihanoi.edu.vn/
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83 TCD0186

Trường Trung cấp Thông tin -Truyền thông Hà Nội

Địa chỉ: Số 30 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 33 55 47 45

Website:http://himc.edu.vn/

Email: info@himc.edu.vn

84 TCD0187

Trường Trung cấp Y - Dược Bảo Long

Địa chỉ: Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: 

85 TCD0188

Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

Địa chỉ: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội 

Điện thoại: 04. 36 763 668 - 04. 36 763 669

Website: http://congnghiephanoi.edu.vn/

Email: tc-congnghiephanoi@hanoiedu.vn

86 TCD0189

Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, nhà A2, Trường Sân khấu Điện Ảnh, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 22 828 666/ 0934 66 82 88

Website: http://trungcaptaichinhhanoi.edu.vn/

Email: hanoifinance@gmail.com

87 TCD0190

Trường Trung cấp Y tế Hà Nội

Địa chỉ: Bệnh viện Giao thông Vận tải, ngõ 84 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, 

Hà Nội

Website: http://trungcapytehanoi.edu.vn/

88 TCD0191

Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội

Địa chỉ: Phố Kẻ Tạng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0903 44 88 67

1 CDT1601

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
Địa chỉ: Số 1, Phố Chùa Cấm, Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.479.710

Fax: 02113.873.910

Website: http://www.pci.edu.vn

Email: caodangcnpy@pci.edu.vn

2 CDT1602

Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông Nghiệp 
Địa chỉ: Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.866.086

Fax: 02113.866.542

Website: vcam.edu.vn

Email: tchcvcam@gmail.com

3 CDT1603

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 
Địa chỉ: 56 Phạm Văn Đồng, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3863 056

Fax: 0211 3863 506

Website: http://vixo.edu.vn

Email: info@vixo.edu.vn, truongvietxo@gmail.com

Trường Cao đẳng

Vĩnh Phúc
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4 CDT1604

Trường Cao đẳng nghề Số 2 - Bộ Quốc phòng 
Địa chỉ: Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3855 132

Fax: 0211 3855 982

Website: http://www.caodangngheso2.edu.vn

Email: tuyensinht2@gmail.com

5 CDD1601

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu hành chính 15, Phường Liên Bảo, Thành phố 

Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3867 773; 02113.535.868

Fax: 0211 3842 500

Website: www.vpvc.edu.vn

Email: cdnvp@vinhphuc.edu.vn

6 CDD1602

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861 938; 0211 3867 994

Fax: 0211 3848 231

Website: vtec.edu.vn

Email: cdktvp@vinhphuc.edu.vn

7 CDD1603

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113.868.188; 02113.881.041

Fax: 02113.854.243

Website: http://caodangvinhphuc.edu.vn

Email: cdspvinhphuc@gmail.com

1 TCT1601

Trường Trung cấp nghề Số 11 - Bộ Quốc phòng 
Địa chỉ: Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113.861.964

Fax: 02113.841.680

Website: tcn11.edu.vn

Email: truongtcn11@yahoo.com

2 TCD1601

Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113.860.758

Fax: 02113.721.068

Website: yduocvinhphuc.edu.vn

Email: ytevinhphuc@moet.edu.vn

3 TCD1602

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113.861.380

Fax: 02113.861.380

Website: truongvhntvinhphuc.edu.vn

Email: truongvhnt.vp@gmail.com

4 TCD1603

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ
Địa chỉ: Số 349 Trường Trinh - Đồng Xuân - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113.863.208

Fax: 02113.863.062

Website: www.ktxdnv.edu.vn

Email: daotaotruongktxd@gmail.com

Trường Trung cấp
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5 TCD1604

Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Đồng Tâm - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113.867.125 

Fax: 02113.867.125

Email: tccnvp@yahoo.com.vn

6 TCD1605

Trường Trung cấp Kinh doanh và Quản lý Tâm tin
Địa chỉ: Xóm Gẩy - Định Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113.717.176

Email: truongtamtin@gmail.com

1 CDT1901

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh
Địa chỉ: Đại Phúc, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.854.331

Email: vtambn@gmail.com, huynq1975@gmail.com

2 CDT1902

Trường Cao đẳng Thống kê
Địa chỉ: Phường Vệ An

Điện thoại: (0222)3.824.611

Fax:(0222)3811.404

Website:http://www.cos.edu.vn/

Email: tunguyenngoc22@yahoo.com

3 CDT1903

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
Địa chỉ: Xã Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222) 3.833.873

Website:http://www.ftec.edu.vn/

Email: trandinhdien@gmail.com

4 CDD1901

Trường Cao đẳng Viglacera
Địa chỉ: Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222) 3.884.588

Email: tinhngoc60@yahoo.com, nguyenbanamncvl@gmail.com

5 CDD1902

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Địa chỉ: Đại Phúc, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.827.974

Email: tcdnktkt@bacninh.gov.vn, khuebacninh@gmail.com

6 CDD1903

Trường Cao đẳng nghề Quản lý và Công nghệ
Địa chỉ: Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.214.363:

Email: dongdostar@gmail.com

7 CDD1904

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội
Địa chỉ: Khúc Xuyên, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)2.460.246

Email: caodangyduochanoi2017@gamil.com

8 CDD1905

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật
Địa chỉ: E6-KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.634.279; Hotline: 0912570158

Website:http://cnc.edu.vn/

Email:  tuyensinh@cnc.edu.vn

Trường Cao đẳng

Bắc Ninh
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9 CDD1906

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà
Địa chỉ: Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: hotline 0966 111 606; 0989 547 359;

Website: bhu.edu.vn

Email: cdcongnghebacha@gmail.com

10 CDD1907

Trường Cao đẳng Đại Việt
Địa chỉ: Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại: 0913.219.032 (Ô. Phùng)

Fax: 84-4-62871946

Website:http://www.dvc.edu.vn/

Email: cddaiviet@bacninh.edu.vn; info@daivietcollege.com.vn 

1 TCT1903

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh 
Địa chỉ: Suối Hoa, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại:(0222)3.810.972; 3.874464

Website:http://www.ktkt-dulichbacninh.edu.vn/

Email: phongdaotao.ktkt@gmail.com ttcnktkt@bacninh.gov.vn, 

trongdoanthe69@gmail.com

2 TCT1907

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao Bắc Ninh
Địa chỉ: Xã Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại:  0222.37755601

3 TCD1901

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
Địa chỉ: Vệ An, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)

Email: tcvhntbn@bacninh.edu.vn

4 TCD1902

Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh
Địa chỉ: Vũ Ninh, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.827.239

Website:http://ytebacninh.edu.vn/

Email: tcyte@bacninh.edu.vn

5 TCD1903

Trường trung cấp nghề Kinh tế, Kỹ thuật Kinh Bắc
Địa chỉ: Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại:(0222)3.831.069

6 TCD1904
Trường trung cấp Kỹ thuật cơ giới Lý Thái Tổ
Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

7 TCD1905

Trường trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật Thương mại số 1
Địa chỉ: 331 Ngô Gia Tự, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)

Email: tcktkttm1@bacninh.edu.vn

8 TCD1906

Trường Trung cấp Âu Lạc 
Địa chỉ: Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)

Email: thangdat76@gmail.com, anniecoi879@gmail.com

9 TCD1907

Trường trung cấp Kinh tế, Kỹ thuạt Công thương CCI
Địa chỉ: 331 Ngô Gia Tự, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.874.078;  3.875.078

Email: tcktktctcci@bacninh.edu.vn; kinhbacedu@gmail.com

Trường Trung cấp
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10 TCD1908

Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Á Châu
Địa chỉ: 331 Ngô Gia Tự, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)2.217.425

Email: achaubacninh@yahoo.com.vn; tcktktachau@bacninh.edu.vn

11 TCD1909

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội
Địa chỉ: Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.793.388

12 TCD1910

Trường Trung cấp nghề Quốc tế Đông Dương
Địa chỉ: Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.826.179; 3.512.288

13 TCD1911

Trường Trung cấp Thuận Thành
Địa chỉ: Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)

Email: toandaotao@thuanthanh.edu.vn, 

14 TCD1912

Trường trung cấp Y tế Trung ương
Địa chỉ: Khúc Xuyên, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)2.460.246

Email: tcyduoc@bacninh.edu.vn

15 TCD1913

Trường trung cấp Y Tuệ Tĩnh
Địa chỉ: Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại:0972.259.216 (Oanh)

Email: tctuetinh@bacninh.edu.vn 

16 TCD1914

Trường trung cấp Y Dược Bạch Mai
Địa chỉ: Thị xã Từ Sơn, Từ Sơn Bắc Ninh

Điện thoại: 0915.021.358 (Trung)

Email: cdcongnghebacha@gmail.com

17 TCD1915

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống 
Thuận Thành
Địa chỉ: Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.775.957

Website:http://vocthuanthanh.vn/

Email: nguyenmanh380@gmail.com, truongtcnktktthuanthanh@gmail.com

18 TCD1916

Trường trung cấp nghề Thăng Long
Địa chỉ: Vũ Ninh, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222) 3.775.957

Email: tcnthanglong@gmail.com

19 TCD1917

Trường trung cấp nghề Bách khoa
Địa chỉ: Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: (0222) 3.763.034; 3.818.399 

Email: phanduongbkbn@gmail.com

CDT2102

Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương

Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách,huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220.3785.925 - Fax: 0220.3785.925.

Website: http://www.civc.edu.vn

Email: cdntmcn@gmail.com

Trường Cao đẳng

Hải Dương
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CDT2103

Trường Cao đẳng nghề LICOGI 

Địa chỉ: Phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.219

Website: http://www.caodangnghelicogi.com

Email: caodangnghelicogi@vnn.vn

CDT2104

Trường CĐN Giao thông vận tải Đường thuỷ I

Địa chỉ: Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3752.720 - Fax: 0220.3752.519

Website: http://www.caodangduongthuy1.edu.vn

Email: caodangduongthuy@gmail.com

CDT2107

Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

Địa chỉ: 239 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3892.302

Website: http://www.caodangytehd.edu.vn

Email: caodangytehd@gmail.com

CDT2108

Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786749- 02203.786492

Fax: 0220.3786878

Website: http://www.dltm.edu.vn

Email: buiquythao@gmail.com

CDT2109

Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương

Địa chỉ: Số 324, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3890.486 - Fax: 0220.3890.486

Website: http://www.duoctu-hd.edu.vn

Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn

CDD2101

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

Địa chỉ: Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0220.3753.697 - Fax: 0220.3753.697 

Website: http://www.hdvtc.edu.vn

CDD2105
Trường Cao đẳng nghề Đại An

Địa chỉ: Lô XN 50, 54, 55 khu công nghiệp Đại An, Tứ Minh, TP Hải Dương

CDD2106

Trường Cao đẳng Hải Dương 

Địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Điện thoại: 0220.3891.544 - Fax: 0220.3890.219

Website: http://www.caodanghaiduong.edu.vn

Email: xuanbac.hd68@gmail.com; vanquyengv@gmail.com

1 TCT2101

Trường Trung cấp nghề Cơ giới đường bộ 
Địa chỉ: Phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3882781

Fax: 0220.3882922

Website: http://www.cdngiaothongduongbo.edu.vn

Email: cdncgdb@gmail.com

2 TCD2102
Trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

3 TCD2103
Trường Trung cấp nghề CNT Hải Dương

Địa chỉ: Số 116 Quán Thánh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Trường Trung cấp
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4 TCD2104
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Hải Dương

Địa chỉ: Số 5, đường Trường Chinh, phường Tân Bình, TP Hải Dương

5 TCD2105

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương

Địa chỉ: Số 30 phố Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852.333

Website: http://www.vhntdlhd.edu.vn

Email: vhntdlhd@gmail.com

1 CDT0301

Trường CĐ Hàng hải I
Địa chỉ: Số 498 Đà Nẵng, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3766739

Fax: 0225.3766425

Website: www.chh.edu.vn

Email: cdhh1@hn.vnn.vn

2 CDT0302

Trường CĐN Giao thông vận tải TWII
Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.8602835

Fax: 0225.3670794

Website: www.cvcot.edu.vn

Email: truongcdngtvttw2@vnn.vn

3 CDT0303

Trường CĐN Số 3 Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: số 248 Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3676439

Fax: 0225.3790218

Website: www.cdns3.edu.vn

Email: cdnsbqp@ymail.com

4 CDT0304

Trường CĐN Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ
Địa chỉ: Số 184 Đường 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng

Điện thoại: 0225.3522277

Fax: 0225.3522211

Website: www.bacbo.edu.vn

Email: tuyensinhbacbo@gmail.com

5 CDT0305

Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản
Địa chỉ: Số 804 Thiên Lôi, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3728274

Website: www.tefco.edu.vn

Email: caodangthuysanmienbac@gmail.com

6 CDT0306

Trường CĐN VMU
Địa chỉ: Đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3534435

Fax: 0225.3534435

Website: www.vimaru-vmc.edu.vn

Email: info@vimaru-vmc.edu.vn

Trường Cao đẳng

Hải Phòng
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7 CDT0307

Trường CĐ Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Địa chỉ: Phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Cơ sở 2: Số 36 Đường Dân lập – Tổ 6 phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3861400

Fax: 0225.3861802

Website: www.cdktcntp.edu.vn

Email: cdktcntp@mard.gov.vn

8 CDT0308

Trường CĐ Du lịch Hải Phòng
Địa chỉ: xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải phòng

Điện thoại: 0225.3552322

Fax: 0225.3589336

Website: www.hct.edu.vn

Email: tuyensinhdlhp@gmail.com

9 CDT0309

Trường CĐ Công nghệ Viettronics
Địa chỉ: Số 118 Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Điện thoại: 0225.726.972 

Fax: 0225.3726.972 

Website: www.viettronics.edu.vn

Email: vanphong@viettronics.edu.vn

10 CDD0301

Trường CĐN Duyên hải
Địa chỉ: Số 156/109 Trường Chinh, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải 

Phòng

Điện thoại: 0225.3778225

Fax: 0225.3691037

Website: www.duyenhai.edu.vn

Email: daotao@duyenhai.edu.vn

11 CDD0302

Trường CĐN Bắc Nam
Địa chỉ: 90/243 Trường Chinh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3778133; 0225.3778134

Fax: 0225.3778145

Website: www.cdnbacnam.edu.vn

Email: daotaobacnam@gmail.com

12 CDD0303

Trường CĐN Bách Nghệ
Địa chỉ: Số 196/143 Trường Chinh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

Cơ sở 2: Số 70 đường Mạc Quyết, phường An Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải 

Phòng

Điện thoại: 0225.3880125; 0225.3667989

Website: www.bachnghe.edu.vn

Email: daotaobachnghe@gmail.com

13 CDD0304

Trường CĐN Công nghiệp Hải Phòng
Địa chỉ: Số 187 Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 

Phòng

Điện thoại: 0225.3835986

Fax: 0225.3700670

Website: www.hivc.edu.vn
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14 CDD0305

Trường CĐN Lao động – Xã hội Hải Phòng
Địa chỉ: Số 83 Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3842619 

Fax: 02253.842.724

Website: www.cdnldxhhp.edu.vn

Email: cdnldxhhp@gmail.com

15 CDD0306

Trường CĐ Y tế Hải Phòng
Địa chỉ: Số 169 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3719315; 0225.3781412

Fax: 0225.3717400

Website: www.cdyhaiphong.edu.vn

Email: caodangytehaiphong@gmail.com

16 CDD0307

Trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng
Địa chỉ: 264 Trần Nhân Tông, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3735130; 0225.3677734

Website: www.hpcc.edu.vn

Email: caodang@hpcc.edu.vn

1 TCT0301

Trường TCN Kỹ thuật Xi măng
Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3821808 

Fax: 0225.3821809

Website: www.daotaoximang.vn

Emai: daotaoximang@gmail.com

2 TCT0302

Trường TC Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng

Địa chỉ: Số 159 Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3544628

3 TCD0301

Trường TCN An Dương
Địa chỉ: Thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3871547

Email: dayngheanduong.edu@gmail.com

4 TCD0302

Trường TCN Khu kinh tế Hải Phòng
Địa chỉ: Số 01 Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3874168

Fax: 0225.3874168

Website: www.heza.edu.vn

Email: truongtcnthuynguyen@gmail.com

5 TCD0303

Trường TCN Xây dựng Hải Phòng
Địa chỉ: Số 165 Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3877354

Fax: 02253878021

6 TCD0304

Trường TCN Thủy sản Hải Phòng
Địa chỉ: Số 10A/319 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3751409

Fax:0225.3751643

Email: phongdaotao.tts@gmail.com

Trường Trung cấp
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7 TCD0305

Trường TCN Giao thông vận tải Hải Phòng
Địa chỉ: Số 514 Trần Nhân Tông, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3876437

Fax: 0225.3777732

Website: www. truonggtvthp.edu.vn

Email: gtvthp@gmail.com

8 TCD0306

Trường TCN Công nghiệp – Du lịch Thăng Long
Địa chỉ: Số 8A Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.2222352

9 TCD0307

Trường TC Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng
Địa chỉ: Số 2/258 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3568595

Email:kinhte-kythuat@haiphong.edu.vn

10 TCD0308

Trường TC Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng
Địa chỉ: Số 15 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

Điện thoại: 0225.3851365

Email: nghiepvu-congnghe@haiphong.edu.vn

11 TCD0309

Trường TC Chuyên nghiệp Hải Phòng
Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3757668

Fax: 0225.757669

Website: www.hpg.edu.vn

12 TCD0310

Trường TC Bách khoa Hải Phòng
Địa chỉ: số 138 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3840114

Fax:0225.3843332

Website: bachkhoahp.com.vn

Email: homicoedu@gmail.com

13 TCD0311
Trường TC Bảo Châu 
Địa chỉ: số 29 Lực Hành, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

14 TCD0312

Trường TC Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng
Địa chỉ: Số 36 Hào Khê, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3829344

Website: www.vhntdlhaiphong.edu.vn

Email: vanhoa@haiphong.edu.vn

1 CDT2201

Trường CĐN Cơ điện và Thuỷ Lợi

Địa chỉ: Dân tiến - Khoái Châu - Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3713 029  - Fax: 0221 3713 029

Website: http://mwc.edu.vn/

Email: cdncodienthuyloi@mard.gov.vn

2 CDT2202

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Địa chỉ: Giai Phạm -Yên Mỹ - Hưng Yên 

Điện thoại: 0221 3 943 550 - Fax: 0221 3967 065

Website: http://www.hic.edu.vn

Email: CNTTQLKT@yahoo.com

Trường Cao đẳng

Hưng Yên
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3 CDD2201

Trường CĐN Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu

Địa chỉ: Dân tiến - Khoái Châu - Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3713 033 - Fax: 0221 3713 033

Website: http://cdntohieu.du.vn

Email: etstohieu@gmail.com

4 CDD2202

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường An Tảo - TP. Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3865 502

Fax: 0221 3865 502

Website: http://www.caodangyhy.edu.vn

Email: chy@moet.edu.vn

5 CDD2203

Trường CĐN Dịch vụ Bảo Sơn
Địa chỉ: Bạch Sam - Mỹ Hào - Hưng Yên 

Điện thoại:

6 CDD2204

Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ LOD
Địa chỉ: Trung Hoà - Yên Mỹ - Hưng Yên 

Điện thoại:

7 CDD2205

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội
Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại:

8 CDD2206

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên
Địa chỉ: TT Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3943 916

Fax: 0221 3943 916

Website: http://www.bkih.edu.vn

Email: bants.cbk@moet.edu.vn

TCD2201

Trường TCN Hưng Yên
Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông -P.Hiến Nam - TP Hưng Yên 

Điện thoại: 0221 6251 555

Fax: 0221 3550 432

TCD2202

Trường TCN Giao thông vận tải
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh -TP.Hưng Yên 

Điện thoại:  0221 3556 125 

Fax: 0321 3556 265

TCD2203

Trung cấp VH nghệ thuật và Du lịch
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - Phường An Tảo - TP.Hưng Yên

Điện thoại:

TCD2204

Trường TCN Á Châu
Địa chỉ: Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại:

TCD2205

Trường Trung cấp nghề Châu Hưng
Địa chỉ: Trưng Trắc-Văn Lâm- Hưng Yên 

Điện thoại:

TCD2206

Trường TCN Việt Thanh
Địa chỉ: Vĩnh Khúc - Văn Giang - Hưng Yên

Điện thoại:

Trường Trung cấp
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TCD2207

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô
Địa chỉ: Lương Tài - Văn Lâm Hưng Yên

Điện thoại:

TCD2208

Trung cấp KT-KT CN Việt Hàn
Địa chỉ: Mễ Sở - Văn Giang - Hưng Yên

Điện thoại:

TCD2209

Trường TCN CIENCO 8
Địa chỉ: Yên Phú - Yên Mỹ - Hưng Yên 

Điện thoại:

1 CDT2602

Trường CĐN số 19 - Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: Số 784, phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0366.831.741

2 CDD2601

Trường CĐN Thái Bình
Địa chỉ: Ngõ 514, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3748.299

3 CDD2603

Trường CĐ y tế Thái Bình
Địa chỉ: Số 290, phố Phan Bá Vành, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3844.966

4 CDD2604

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật
Địa chỉ: Số 117, phố Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3842.405

1 TCT2606

Trường TCN Kinh tế kỹ thuật công nghiệp
Địa chỉ: Số 171, phố Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3833.018

2 TCD2601

Trường TC Xây dựng
Địa chỉ: Xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3545.002

3 TCD2602

Trường TC Nông nghiệp
Địa chỉ: Khu 3B, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0363.863.223

4 TCD2603

Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật
Địa chỉ: Xóm 8, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3748.437

5 TCD2604

Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Đức
Địa chỉ: Số 94, phố Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3743.179

6 TCD2605

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải
Địa chỉ: Số 323, phố Phan Bá Vành, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3830.098

7 TCT2607

Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy
Địa chỉ: Đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3643.979

8 TCD2608

Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương
Địa chỉ: Khu Tây Tiến, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227.3617.755

Trường Cao đẳng

Hà Nam

Thái Bình

Trường Trung cấp
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1 CDT2401

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản
Địa chỉ: Quốc lộ 1A – Phường Thanh Tuyền – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

Điện thoại:  (0226)881 666-880 216-880 394

Website: www.cdcongnghekinhte.edu.vn 

Email: caodangnghecnktcbls@gmail.com

2 CDT2402

Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình I
Địa chỉ: 136 Quy Lưu - P Minh Khai - TP Phủ Lý - Hà Nam

Điện thoại: (0226) 8541383

Website: www.cdptth1@vov.vn 

Email: cdptth1@vov.org.vn 

3 CDT2403

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ
Địa chỉ: Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - Hà Nam

Điện thoại, Fax: 0226 3 840 246    

Website:  www.caodangthuyloibacbo.edu.vn

Email: cdtlbb@gmail.com hoặc info@caodangthuyloibacbo.edu.vn

4 CDD2401

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Tiến - Phường Lê Hồng Phòng - TP Phủ Lý - Hà Nam 

Điện thoại, Fax: 0226 851 189

Website: www.cyh.edu.vn/ 

Email: hieutruong.cyh@.moet.edu.vn  

5 CDD2402

Trường Cao đẳng nghề Hà Nam 
Địa chỉ: Số 88, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại, Fax: 0351. 3853360

Website: www.cdnhanam.edu.vn 

Email: vanthucdn@gmail.com 

1 TCT2401

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam
Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Phường Lê Hồng Phong, tỉnh Hà Nam    

Điện thoại: 0226 3855443

Email: buihonghaicn@gmail.com

2 TCD2402

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao quốc tế
 Đường Trần Quang Khải, Lê Hồng Phong, Tp.Phủ Lý, Hà Nam

Km5, quốc lộ 21, xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Đt: 0351.3507568 ; 0351.3507569

3 TCD2403

Trường Trung cấp nghề Giao thông - Xây dựng Việt Úc
Địa chỉ: Thôn Mạc - Xã Tiên Tân - TP. Phủ Lý - Hà Nam

Điện thoại, Fax:  0226 3885882

Website: http://truongnghevietuc.com 

Email: trvietuc@gmail.com 

4 TCD2404

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam
Địa chỉ: Xã Thanh Lưu - H. Thanh Liêm - Hà Nam

Điện thoại: 0226 3760978 - 02263 762999

Fax: 02263 886520

Website: www.tcncongnghehanam.edu.vn  

Email: tcnhanam@gmail.com

Trường Trung cấp

Trường Cao đẳng
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5 TCD2405

Trường TCN Y - Dược Hà Nam
Địa chỉ: Tổ 26, Phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam

Website: www.yduochanam.edu.vn 

Email: tcbkhanam@yahoo.com 

1 CDT2501
Trường CĐ công nghiệp Nam Định
Địa chỉ: Km6,  QL10 - xã Liên Bảo - Vụ Bản - NĐ

2 CDT2502
Trường CĐ xây dựng NĐ
Quốc lộ 10 - phường lộc Vượng - TP NĐ

3 CDT2503
Trường CĐN Số 20
Địa chỉ: 126C - Trần Đăng Ninh - TP NĐ

4 CDT2504
Trường CĐ Công nghệ Dệt - May NĐ
Địa chỉ: Số 6  Hoàng Diệu - TP NĐ

5 CDD2501
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ NĐ
Địa chỉ: 1392 đường Trần Huy Liệu TP NĐ

6 CDD2502
Trường CĐ VHNT và Du lịch NĐ
Địa chỉ: 128 Đường Trần Huy Liệu - TP NĐ

1 TCT2501
Trường TCN số 8
121 Lê Hồng Phong - TP NĐ

2 TCD2501
Trường TCN Kỹ thuật Công nghiệp NĐ
Xã Việt Hùng - H. Trực Ninh - Tỉnh NĐ

3 TCD2502
Trường TC Cơ Điện
393A Trần Huy Liệu - TP NĐ

4 TCD2503
Trường TC Công nghệ và Truyền thông NĐ
Phố Đoàn Khuê - KĐT Thống Nhất - TP NĐ

5 TCD2504
Trường TCN Thủ công Mỹ nghệ Truyền thống NĐ
Thị Trấn Lâm - H. Ý Yên - tỉnh NĐ

6 TCD2505
Trường TCN Thương mại - Du lịch - Dịch vụ NĐ
Số 940  Vũ Hữu Lợi, X.Nam vân, TP NĐ

7 TCD2506
Trường TCN Giao thông Vận tải Nam Định
Quốc lộ 10 - Xã Lộc An - TP NĐ

8 TCD2507
Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp NĐ
Xã Nam Phong - Thành phố NĐ

9 TCD2508
Trường TC Y tế NĐ
190 Cù Chính Lan - TP NĐ

10 TCD2509
Trường TC Công Đoàn NĐ
Xã Nam Phong - Thành phố NĐ

11 TCD2510
Trường TCN Đại Lâm
QL 10 -P.Lộc Hạ - TP NĐ

12 TCD2511
Trường TC Chuyên nghiệp Kinh tế Kỹ thuật NĐ
Phố Bến Ngự - TP NĐ

Trường Cao đẳng

Nam Định

Trường Cao đẳng

Ninh Bình

Trường Trung cấp
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1 CDT2701

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô
Phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 0229.3864066

Fax: 0229.3773760

Website: http://cdcg.vn/

2 CDT2702

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình 
Địa chỉ: Xã Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 0229.3772641 

Fax: 0229.3770522

Website: www.cogioi.edu.vn

Email: cdcgnb@caodangcogioi.vn

3 CDT2703

Trường Cao đẳng nghề LiLama 1 
Địa chỉ: Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3874119; 0229.3871015

Fax: 0229.3874463

Website: caodang-lilama1.edu.vn

4 CDT 2704

Trường CĐN số 13
Địa chỉ: Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3864155

Fax: 0229.3784261

5 CDD2701

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Địa chỉ: 297, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình,  

tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3871461

Website: www.cdyteninhbinh.edu.vn

1 TCT2701

Trường Trung cấp nghề số 14 - Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: Xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3784260; 0229.3784261

2 TCD2701

Trường Trung cấp Công nghệ Pasteur
Địa chỉ: Phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3.626.969

Website: www.ptt.edu.vn

Email: danganhninhbinh@yahoo.com.vn

3 TCD2702

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình
Địa chỉ: Phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229. 3.871.494

Website: www.ninhbinh.edu.vn

Email: thkt@ninhbinh.edu.vn

4 TCD2703

Trường Trung cấp Y Dược Tôn Tất Tùng
Địa chỉ: Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3893.367; 

Website:  www.yduoctonthattung.edu.vn

Email:  ydtonthattung@gmail.com

5 TCD2704

Trường Trung cấp nghề Nho Quan
Địa chỉ: Thị trấn Nho Quan, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.2226638; 0229.22226639

Email: tcnnhoquan@gmail.com

Trường Trung cấp
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6 TCD2705

Trường Trung cấp nghề Quốc tế
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Km 10 Ninh Bình - Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3868231 

Fax: 0299.3 833425

7 TCD2707

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Ninh Bình
Địa chỉ: Km2, Quốc Lộ 1 A, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3899656; 0229.3872.642

Fax: 0229.3872642

Website:  http://tccdnb.edu.vn

Email: trungcapnb@gmail.com

1 CDD0501

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang
Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 8, phường Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193.810.138

Fax: 02193.810.227

Website:  truongcaodangnghehg.edu.vn

Email:  truongcaodangnghehg@gmail.com

1 TCD0501

Trường Trung cấp nghề DTNT Bắc Quang
Địa chỉ: Tổ 13 thị trấn Việt Quang – Bắc Quang – Hà Giang

Điện thoại: 02193.821.825

Fax: 02193.823.369

Website: trungcapnghedtntbacquang.edu.vn

2 TCD0502

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang
Địa chỉ: Km 4 Đường Hà Giang – Thanh Thủy, xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Tel:  02193.863.208 

Fax: 02193.863.765 

Email: tcktkt@hagiang.gov.vn

Website: http://kinhtekythuathagiang.edu.vn

3 TCD0503

Trường Trung cấp y tế Hà Giang
Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Tổ 15 – Phường Minh Khai – TP. Hà Giang – Tỉnh 

Hà Giang

Telephone: 0219.388.6666;  

Fax: 0219.388.6666

E-mail: truongtcyt.syt@hagiang.gov.vn; 

Website: http://www.tcythg.edu.vn

1 TCD0601

Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Số 073, Tổ 01, Phường Sông Hiến - thành phố Cao Bằng

Điện thoại:  0206 3 758 621

Fax: 0206 3 758 346

Website:

Email: tcncaobang@gmail.com

Trường Trung cấp

Cao Bằng

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp

Hà Giang
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2 TCD 0602

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng
Địa chỉ:  Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại:  0206 3 860 127

Fax:  0263861620

Website: www.tcktkt_caobang.freevnn.com

Email:   ktktcb@gmail.com

3 TCD 0603

Trường trung cấp Y tế Cao Bằng
Địa chỉ: Số 040A, tổ 17, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206 3 852 278

Fax: 0206 3 954 636

Website: truongycaobang.edu.vn

Email: truongycbg@gmail.com

1 CDD1101

Trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - TP. Bắc Kạn - T. Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3 873 017 - Fax: 0209 873 131

Website: caodangdtntbackan.edu.vn

Email: caodangnghe.cdn@backan.gov.vn

2 CDD1102

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

Địa chỉ: tổ 17, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3 812 316

Website:http://cdcdbackan.edu.vn/

Email: tuyensinh@cdcdbackan.edu.vn

1 TCD1101

Trường Trung cấp Y Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm- Huyền Tụng -TP Bắc Kạn- Bắc Kạn

Điện thoại: 02813.871.596 - Fax: 0281 3 871 596

Website: truongybackan.edu.vn

Email: backan.tcy@gmail.com

1 CDD0901

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang.                                                   
         
Địa chỉ: Tổ 7; phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.                  

Điện thoại: 0207 3823 713.    

Fax: 0207 3980 194.                                      

Email: truongcdnktcntq@yahoo.com.vn              

1 TCD0901

Trường Trung cấp nghề Tiến bộ Quốc tế
Địa chỉ: xóm 4, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.                                      

 

Điện thoại: 0207 3816 090.    

Fax: 0207 3814 437

2 TCD0902

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tuyên Quang
Địa chỉ: Tổ 13, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.    

Điện thoại: 0207 3873 659.   

Fax: 0207 6250 557

Trường Trung cấp

Trường Cao đẳng

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp

Bắc Kan

Tuyên Quang
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3 TCD0903

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang               Địa chỉ: Km 5, xã Trung 

Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.                                      

Điện thoại: 0207 3810 446.             

Email: thkt_tq@vnn.vn

4 TCD0904

Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang.                                     Địa chỉ: Số 84, đường 

Minh Thanh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.                                     

           

Điện thoại: 0207 3821 491.                               

Website: www.truongytuyenquang.edu.vn

1 CDD0801

Trường Cao đẳng nghề Lào Cai 
Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

Đt: 020.3835.958; Fax: 020.3835.170

1 TCT0801

Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Lào Cai
Phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đt: 020.2221.034; Fax: 020.3852257

1 CDD1301

Trường Cao đẳng nghề Âu Lạc
Tổ 40, phố Hào Gia, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Đt: 029.3890647 Fax: 029.3890647

2 CDD1302

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
Tổ 36, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Đt: 0293.867164,  Fax: 0293.867164

1 TCD1301

Trường Trung cấp nghề Nghĩa Lộ
Tổ 11, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Đt: 029.3872494; Fax: 029.3879158

2 TCD1302

Trường Trung cấp nghề Lục Yên
- Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

- Thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

3 TCT1303
Trường Trung cấp nghề 20/10 khu vực Tây Bắc

Tổ 12 Đường Nguyễn Đức Cảnh

1 CDT1201

Trường Cao đẳng Công thương Thái Nguyên (tên cũ: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - 

 Luyện kim Thái Nguyên) - Thuộc Bộ Công thương

Địa chỉ: Phường Tích Lương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.845.035  -  Fax: 02083.845.035

Website: tmec.edu.vn

2 CDT1202

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.855.606

Website: tec.tnu.edu.vn

Email: contact@tntec.edu.vn

Mã trường Cao đẳng nghề

Mã trường Trung cấp nghề

Yên Bái

Mã trường Cao đẳng nghề

Mã trường Trung cấp nghề

Lào Cai

Thái Nguyên

Trường Cao đẳng
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3 CDT1203

Trường Cao đẳng nghề Số 1 - BQP
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.646.053

Website: truong1bqp.edu.vn

Email: caodang1bqp@gmail.com

4 CDT1204

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, Tp. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.862.077 - Fax: 02083.862.079

Website: truongvietducthainguyen.edu.vn

Email: cdvietduc@vnn.vn hoặc lehavd@gmail.com

5 CDT1205

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.844.796

Website: cdcntn.edu.vn

Email: tnic@cdcntn.edu.vn

6 CDT1206

Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim
Địa chỉ: Phường Lương Sơn, Tp. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.845.092

Fax: 02083.845.297

Website: cklk.edu.vn

Email: cklk2000@hn.vnn.vn hoặc thuongtv.cklk@gmail.com

7 CDT1207

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
Địa chỉ: Số 478, đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên.

Điện thoại: 02083.851.989

Website: ctm.edu.vn

Email: cdtmvadl@gmail.com

8 CDT1208

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp
Địa chỉ: Phường Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.866.025

Fax: 02083.866.234

Website: ietc.edu.vn

Email: cnktcn@gmail.com

9 CDT1209

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.857.193

Website: vietbacact.edu.vn

Email: info@vietbacact.edu.vn

10 CDD1201

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.855.290

Website: cdkttctn.edu.vn

Email: caodangkinhte@gmail.com

11 CDD1202

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.846.105

Fax: 02083.846.105

Website: caodangytethainguyen.edu.vn

Email: CaodangYteTn@gmail.com
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12 CDD1204

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0422.451.999 hoặc 0969.961.111

Website: vic.edu.vn

Email: caodangcongthuongvietnam@vic.edu.vn

1 TCT1201

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
Địa chỉ: Tổ 10A, Phường Tân Lập, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.751.277 hoặc 02083.756.118 

Website: daynghetn.edu.vn

Email: trungcapnghethainguyen@gmail.com

TCT1202

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Xóm Bắc Thành, Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên.

Điện thoại: 02083.842.383

Fax: 02083.842.557

Website: trungcapluatthainguyen.moj.gov.vn

TCD1201

Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 478, đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.856.929

Website: ytethainguyen.vn

Email: truongytethainguyen@gmail.com

TCD1202

Trường Trung cấp Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 3/158, đường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.656.006/ 0462.594.099

Website: trungcapthainguyen.edu.vn

Email: Trungcapthainguyen.edu.vn@gmail.com

2 TCD1203
Trường Trung cấp nghề Tiến bộ
Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

3 TCD1204

Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên
Địa chỉ: Xóm Ấm, Xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.863.193

Website: tcnamtn.edu.vn

Email: nhatdnpy@gmail.com

4 TCD1205

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur
Địa chỉ: Số 3/158, đường Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.856.929

Website: trungcapykhoapasteur.com

Email: ykhoapasteur1@gmail.com

5 TCD1206

Trường Trung cấp nghề Thái Hà
Địa chỉ: Phường Tích Lương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.733.486

Email: truonglaithaiha@gmail.com

6 TCD1207

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Tân Lập, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.755.940

Email: nguyenthanhgiangqlgt@gmail.com

Trường Trung cấp
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7 TCD1208

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên
Địa chỉ: Tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.674.886

Email: thainguyenebivs@gmail.com

8 TCD1209

Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ
Địa chỉ: Số 286, đường Mỏ Bạch, Phường Quang Trung, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái

Nguyên.

Điện thoại: 02083.658.286

Email: caohocvietmy@gmail.com

9 TCD1210

Trường Trung cấp nghề Y Dược Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 3, ngõ 158, đường Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái

Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: 0948659999

1 CDT1001

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Địa chỉ: xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3829.417

Fax: 0205.3829.402

Vebsite: cdndongbac.edu.vn

Email: cdndb@cdndongbac.edu.vn

CDD1001

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
Địa chỉ: khu Đồi chè, xã Hoàng đồng, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.890.524

Fax:02053.890.524

Website: Cdnghelangson.edu.vn

Email: lqhongls@gmail.com

CDD1002

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn
Địa chỉ: số 11 Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3812.580

Fax: 0205.3812.461

Website:http://www.cdytlangson.edu.vn

Email: caodangytelangson@gmail.com

1 TCD1001

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật LS
Địa chỉ: 39A, đường Nhị thanh, phường tam thanh, Tp Lạng sơn

Điện thoại: 0205.3871.078

Fax: 0205.3878.029

Website: Www//hp:vhntls.vn

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

1 CDT1701

Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hữu Nghị - Vinacomin
Phường Thanh Sơn, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Đt: 033.354467 Fax: 033.3854306

2 CDT1702

Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm - Vinacomin
Ngõ 2, Bạch Long, P. Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Đt: 033.626306; Fax: 033.626305

Lạng Sơn

Trường Trung cấp

Quảng Ninh

Trường Cao đẳng

Mã trường Cao đẳng nghề
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3 CDD1703
Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn Quảng Ninh
Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

1 TCD1701

Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh 
Số 767 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Đt: 033.3835.272; Fax: 033.3835.273

2 TCD1702

Trường Trung cấp nghề Giao thông cơ điện Quảng Ninh
Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đt: 033.3846240; Fax: 033.3859505

3 TCD1703

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long
Ngõ 13 đường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đt: 033.3617150; 033.3818718 Fax: 033.3264532

1 CDT1801

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang

Địa chỉ: 202 Trần Nguyên Hãn - TP. Bắc Giang - Bắc Giang

Điện Thoại: 0204.3.854.513

Website: WWW.bcit.edu.vn

2 CDD1801

Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang
Địa chỉ: Đồi Cốc, Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3.557.028 - Fax: (0204)3559840

Website: caodangnghebacgiang.edu.vn

Email: daotaocdn@gmail.com

3 CDD1802

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Địa chỉ: xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3686 998 - Fax: 0204 3686 998

Website: vktech.edu.vn

Email: caodangviethan@bacgiang.gov.vn

1 TCT1801

Trường trung cấp nghề số 12 - BQP

Địa chỉ: Phố Vôi, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.6.269.588 - Fax:  0204.3.638474

Website:truong12boquocphong.edu.vn

Email: truongtcn12bqp@gmail.com

2 TCD1801

Trường trung cấp nghề Giao Thông Vận Tải

Địa chỉ:Phúc Hạ, Song Mai, TP.Bắc Giang,  tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: ĐT: 0204.6 .284 268

Email: Truongtcngtvtbg@bacgiang.gov.v

3 TCD1802

Trường trung cấp nghề Thủ công Mỹ nghệ 19/5

Địa chỉ:Km6, Bãi Bò, Tân Mỹ, TP.Bắc Giang,  tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: ĐT: 0204.3.859.921

Email: tcmn195@gmail.com

4 TCD1803

Trường trung cấp Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Giang

Địa chỉ:Ngã 3 Quán Thành, P.Xương Giang, TP.Bắc Giang,  tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: ĐT: 0204.3.522431

Website:vhntbacgiang.edu.vn

Email: truongtcvhttdl_vt@bacgiang.gov.vn

Mã trường Trung cấp nghề

Bắc Giang

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp



TT Mã trường Tên trường

5 TCD1804

Trường trung cấp nghề miền núi Yên Thế

Địa chỉ:234 phố Hoàng Hoa Thám, TT Cầu Gồ,  huyện Yên Thế,  tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043876718 – 3509850

 Fax (0204) 3876780

Website:truongtrungcapmnyt.edu.vn

Email: tdnmnyt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

6 TCD1805

Trường trung cấp Y Tế Bắc Giang

Địa chỉ:147 Đường Thánh Thiên, TP.Bắc Giang,  tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: ĐT: 0204.3.854.542

Email: truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

7 TCD1806

Trường trung cấp Y - Dược Bắc Giang

Địa chỉ:202 Trần Nguyên Hãn - TP. Bắc Giang - Bắc Giang

Điện thoại: ĐT: 0204.3.825529

Email: yduocbacgiang@gmail.com

8 TCD1807

Trường trung cấp Asean

Địa chỉ:4c  Nguyên Thị Minh Khai, P.Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang - Bắc Giang

Điện thoại: ĐT: 0204.3.824.956

Email: ctb@au.edu.vn

9 TCD1808

Trường trung cấp nghề số 1 Bắc Giang

Địa chỉ:Cụm công nghiệp phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang - Bắc Giang

Điện thoại: ĐT: 0204.3.852.252

Email: trungthanhbg95@gmail.com

10 TCD1809

Trường trung cấp nghề Xương Giang

Địa chỉ:TT.Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang

Điện thoại: ĐT: 0204.3.500.760

Email: tcnxuong giang@gmail.com

1 CDT1501

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.885.313 - Fax: 0210.3.885.815

Website: www.caodangcodienphutho.edu.vn

Email: phongdaotaocdnpt@gmail.com

2 CDT1502

Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.829.534 - 0210.3.762.316

Fax: 0210.3.829.980

Website: www.vcp.edu.vn

Email: pacollege@hn.vnn.vn

3 CDT1503

Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Phú Thọ

Địa chỉ: Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.760.229 - 0210.3.760.256

Fax: 0210.3.760.200

Website: www.cnnlpt.edu.vn

Email: congnghenonglam@cnnlpt.edu.vn

Trường Cao đẳng

Phú Thọ
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4 CDT1504

Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.787.568  - Fax: 0210.3.786.218

Website: www.ccipt.edu.vn

Email: cci.edu.pt@gmail.com

5 CDT1505

Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm

Địa chỉ: Số 426, Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.974 - Fax: 0210.3.846.331

Website: fic.edu.vn

Email: phongdaotao.ctp@moet.edu.vn

6 CDT1506

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Địa chỉ: Phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.820.227

Fax: 0210.3.822.136 - Website: www.cdcnqp.edu.vn

Email: cdcnqpppt@gmail.com

7 CDT1507

Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

Địa chỉ: Số 2201, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.440 - 0210.3.843.252

Fax: 0210.3.846.440

Website: www.duocphutho.edu.vn

Email: fushico@duocphutho.edu.vn

8 CDD1501

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Địa chỉ: Phố Cao Bang, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.822.749 - 0210.3.710.796

Fax: 0210.3.710.796

Website: www.cyp.edu.vn

Email: cyp@moet.edu.vn; info@cyp.edu.vn

9 CDD1502

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ Thực hành Phú Thọ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.863.839 - Fax: 0210.3.863.800

10 CDD1503

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.952.797 - Fax: 0210.3.952.797

Website: caodangnghephutho.edu.vn

Email: truongcdnphutho@gmail.com

1 TCT1501

Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng

Địa chỉ: Khu 10, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.953.589  - Fax: 0210.3.953.585

Email: quanlan18@gmail.com

2 TCD1501

Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì

Địa chỉ: Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.840.186

Website: www.hgvt.edu.vn

Email: vts.viettri@sosvietnam.org

Trường Trung cấp



TT Mã trường Tên trường

3 TCD1502

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Phố Thành Công, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.843.502 

Email: truongvhntdlpt@gmail.com

4 TCD1503

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

Địa chỉ: Khu Bình Dân, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.613.099 - Fax: 0210.3.613.099

Website: daynghephutho.vn

Email: truongtrungcapnghedtntphutho@gmail.com

5 TCD1504

Trường Trung cấp nông lâm nghiệp Phú Thọ

Địa chỉ: Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.741.241

Email: truongthnlnsnnpt@gmail.com

1 CDD6201

Trường Cao đẳng nghề Điện Biên
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215.3826.526

Email: tcndienbien@gmail.com

Website: cdndb.edu.vn

2 CDD6202

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên
Địa chỉ: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215.3720112

Email: truongcdytdb@gmail.com

Website: truongcdytdienbien.edu.vn

3 CDD6203

Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên
Địa chỉ: Số 34, Tổ dân phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên

Điện thoại: 0215.3810.163 

Email: contact@dtec.edu.vn

Website:dtec.edu.vn

1 CDD 0701

Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;

Điện thoại: 0213 3792 088

Website: http://www.laichaucc.edu.vn

Email: laichaucc@gmail.com

1 TCD0701

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: Bản Sùng Chô, xã Nậm loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;

Điện thoại: 02133 878 524;  Fax: 02313790519

Website: tcndtntlaichau.edu.vn

Email: phongdaotaottcnlaichau@gmail.com

2 TCD0702

Trường Trung cấp Y tế Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;

Điện thoại: 02133 878 484; Fax: 02313.790.757

Email: trungcapytelaichau@gmail.com

Trường Trung cấp

Điện Biên

Trường Cao đẳng

Lai Châu

Trường Cao đẳng

Sơn La
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1 CDD1401

Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La
Địa chỉ: Xã Chiềng Ngần, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.856.721

Fax:

Website: tcktcnsl.edu.vn

Email:tcdktcnsl@gmail.com 

2 CDD1402

Trường cao đẳng Sơn La
Địa chỉ: Số 310 đường Lê Duẩn, Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.874.298

Fax: 02123.774.191

Website: cdsonla.edu.vn

Email: c14@moet.edu.vn

3 CDD1403

Trường cao đẳng y tế Sơn La
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.857.961

Fax: 02123.789.455

Website: cdytesonla.edu.vn

Email: leanhtuancdytsla@gmail.com

4 CDD1404

Trường cao đẳng Nông Lâm Sơn La
Địa chỉ: Tk 13, TT Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.843.033; 02123.844.975.

Fax: 02123.844.973

Website: www.cdnlsonla.edu.vn

Email: admin@cdnlsonla.edu.vn

1 TCT1401

Trường Trung cấp Luật Tây bắc (Thuộc Bộ Tư pháp)
Địa chỉ: Tổ 3, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.799.939.

Fax: 02123.799.996

Website: www.taybaclaw.edu.vn

Email: tcltb@.moj.gov.vn

2 TCD1401

Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Sơn La
Địa chỉ: Bản Kalap, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.852.645.

Fax: 02123.753.319.

Website:

Email: Truongvhntdlsonla1967@gmail.com

1 CDT2301

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà 
Địa chỉ: Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Website: www.songda.edu.vn

Email:  songda@songda.edu.vn

2 CDT2302

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc
Địa chỉ: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 02183.874282 - Fax: 02183.874079

Website: codientaybac.edu.vn

Email: quantri@codientaybac.edu.vn

Hòa Bình

Trường Cao đẳng

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp
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3 CDT2303

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc
Địa chỉ: Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 01283.892.509 Fax: 01283.858.643

Website: vhnttaybac.edu.vn

Email:taybac@vhnttaybac.edu.vn

4 CDD2301

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
Địa chỉ: Phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Website: kinhtekythuathoabinh.edu.vn

5 CDD2303

Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình
Địa chỉ: Xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 02183.851.424

Website: caodangnghehoabinh.edu.vn

1 TCD2301

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hoà Bình
Xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Đt: 0218.3822668; Fax: 0218.3822199

2 TCD2302

Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình
Địa chỉ: Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 02183.895.433

Website: truongytehoabinh.edu.vn/

1 CDT2801

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công thương 
569 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0373.932.065

2 CDT2802

Trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường miền trung 
Số 4, Trần Phú, P.Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa

ĐT: 0373.824.175

3 CDD2801

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá 
Số 64 đường Đình Hương, Xã Đông Cương, thành phố Thanh Hoá 

ĐT: 037.3960314 

Fax: 037.3960359

4 CDD2802

Trường Cao đẳng nghề Lam Kinh
Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 037.3834420 

Fax: 037.3834095

5 CDT2803
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ LICOGI
Khu trung tâm số 4, khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

6 CDD2804

Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh
Xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 037.3647678 

Fax: 037.3647678

7 CDD2805

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET
Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 037.3914748

8 CDD2806

Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
107 Bạch Đằng, P.Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá

ĐT: 0373.911.454

Trường Trung cấp

Thanh Hóa

Trường Cao đẳng



TT Mã trường Tên trường

9 CDD2807

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
177 Hải thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0373.950.556

10 CDD2808

Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa
Xã Dân Quyền, huyện Triệu sơn, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0373.569.211

11 CDD2809

Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn
Tiểu khu 4, TT. Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

ĐT: 0373.861.391

1 TCT2801

Trường Trung cấp Xây dựng
Số 296, đường Lê Lợi, P. Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn,tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0373.762.827

2 TCD2801

Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa
Xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0373.871.122 

3 TCD2802

Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa
Số 05 Đường 3 Phú Chung, Phố Tây Sơn 2, Phường Phú Sơn, Thanh Hóa 

Đt: 0373.942.437

4 TCD2803

Trường Trung cấp nghề Thương Mại - Du lịch Thanh Hoá
Số 272 Phố Môi, Quảng Tâm, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Đt: 037.3675703; Fax: 037.3673365

5 TCD2804

Trường Trung cấp nghề Phát thanh - Truyền hình Thanh Hoá 
P.Quảng Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

ĐT: 0373.675.626

6 TCD2805

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hoá
Số 2 Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá

ĐT: 0373.941.957 ; Fax: 037.3940897

7 TCD2806

Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hoá
Xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Đt: 037.3913897; Fax: 037.3913898

8 TCD2807

Trường Trung cấp nghề Số 1 TP.Thanh Hóa
P.Quảng Thắng, TP.thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đt: 0373.713. 052

9 TCD2808

Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn
Đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thànhh phố Thanh Hóa

Đt: 037.3825436  Fax: 037.3825021

10 TCD2809

Trường Trung cấp nghề Thạch Thành
Xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Đt: 0373.656.766

11 TCD2810

Trường Trung cấp nghề Yên Định
TT.Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Đt: 0373.671.688

12 TCD2811

Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Thanh Lịch
Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0373.671.688

13 TCD2812

Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Trung
Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0373.851.860  

Trường Trung cấp



TT Mã trường Tên trường

14 TCD2813

Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa
Số 525B  Lê Lai, P. Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

ĐT: 0376.255.090  

15 TCD2814

Trường Trung cấp nghề Hưng Đô
Xã Triệu Đô, huyện Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa

ĐT:  0373.829.046

16 TCD2815

Trường Trung cấp nghề Nga Sơn
Tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đt: 0373.627.878

17 TCD2816

Trường Trung cấp nghề Quảng Xương
Xã Quảng Phong, Huyện Quảng Xương

Đt: 037.3671688

18 TCD2817

Trường Trung cấp Bách Nghệ
Số 01, đường Hàm Tử,P. Quảng Hưng, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Đt: 0373. 724. 333

19 TCD2818

Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh
Số 3 đường Chi Lăng, P. QuảngThành,TP.Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0376.255. 666

20 TCD2819
Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến
Xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

21 TCD2820

Trường Trung cấp Kỹ thuật Y dược Thanh Hóa
Số 02 đường Chi Lăng, P.Quảng Thành, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Đt: 0376.660.305

22 TCD2821

Trường Trung cấp Y dược Hợp Lực Thanh Hóa
P.Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Đt: 0373.854.848

1 CDT2901

Trường cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung
Địa chỉ : Xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại : 02383.852748

Website: www.gtvtmt.edu.vn

Email: cd@gtvtmt.edu.vn

2 CDT2904

Trường cao đẳng nghề số 1 - Tổng Liên đoàn Lao động
Địa chỉ : Km 1, Đường Lê Nin , Nghi Phú, Vinh,NA

Điện thoại : 02383.847718

Website: tevc.edu

3 CDT2905

Trường Cao đẳng nghề Số 4 - Bộ Quốc Phòng 
Địa chỉ : Số 27, Đường Hoàng Phan Thái , Nghi Phú, Vinh, NA

Điện thoại : 02383.517913

Fax: 02383.517910

Website: truong4.bqp.edu.vn

Email: truong4.bqp@gmail.com

4 CDD2901

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt - Đức 
Số 315 Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Tp Vinh, Nghệ An 

Điện thoại : 02383.832738 - Fax: 02383. 830553

Website: www.cdvdna.edu.vn

Email: cdvdna@gmail.com

Nghệ An

Trường Cao đẳng



TT Mã trường Tên trường

5 CDD2902

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 
Địa chỉ : Đường Hồ Tông Thốc, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An 

Điện thoại : 02383.511454 ; 02383.511457

Fax: 02383.852194

Website: www.vhc.edu.vn

Email: tcdvh@yahoo.com

6 CDD2903

Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An
Địa chỉ : số 450, Đường Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại : 02383.904369

Fax: 02383.951575

Website: http://cđltm.edu.vn

Email: cdndltm@gmail.com

7 CDD2904

Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 
Địa chỉ : Số 35, Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, TP Vinh, NA

Điện thoại : 02383.565.882

Fax: 02383.569.571

Website: www.cvhna.edu.vn

Email: phongdaotao.cvv@moet.edu.vn

1 TCT2901

Trường trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Vinh - Bộ Xây dựng
Địa chỉ : 179 Phong Định Cảng, tp Vinh, Nghệ An

Điện thoại : 02383.843214

Fax: 02383.844749

Website: vitapco.edu.vn

Email: : btsxdvinh@gmail.com

2 TCD2901

Trường trung cấp Tổng hợp Miền Trung
Địa chỉ : Khối 8, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, Nghệ An

Điện thoại : 02383.696968

Website: tonghopmientrung.edu.vn

Email: tonghopmientrungedu@gmail.com

3 TCD2902

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây 
Phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An 

Nghĩa Hoà, Nghĩa Đàn, Nghệ An

Đt: 0383.881.275; fax: 0383.811.449

Email: dnmientay@gmail.com.vn

4 TCD2903

Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam
Địa chỉ : Đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An

Điện thoại : 02383.578123

Fax: 02383.571997

Website: hlepu.edu.vn

Email: hlepu@hlepu.edu.vn

5 TCD2904

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An
Địa chỉ: Số 47, đường Thành Thái, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238. 3599 894 - 0238. 3594 958

Fax: 0238. 3594 958

Website: ktcnna.edu.vn

Email: : truongtcntcn@ldtbxh.nghean.gov.vn

Trường Trung cấp
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6 TCD2905

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Vinh
Địa chỉ : Đường Hồ Hãn Thương, phường Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An

Đt: 0912126153

Email : huyluongdaotao@gmail.com

7 TCD2906

Trường trung cấp Việt Anh
Địa chỉ : Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An

Điện thoại : 02383.515157

Website: vietanh.edu.vn

Email: vietanh.nghean@gmail.com

8 TCD2907

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Yên Thành
Khối 2, thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 02383.630649

Fax: 02383.633886

Email: phongdaotaotcnyt@gmail.com

9 TCD2908

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghệ An
Thôn Tân Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 02383.731456;  Fax: 02383.873866

Email: truongtcndtnt@ldtbxh.nghean.gov.vn

10 TCD2909

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An
Địa chỉ : Khối 1, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Điện thoại : 02383.643981; Fax: 02383.640785

Email: tcnktktbac.nghean@gmail.com

11 TCD2910

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Đô Lương
Địa chỉ : Xóm 7, xã Đông Sơn, Đô Lương,  Nghệ An

Điện thoại : 02383.871551; Fax: 02383.871.551

12 TCD2911

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc
Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 02383. 611.848; Fax: 02383. 611.484

Email: daotaonghiloc@gmail.com

13 TCD2912

Trường trung cấp Y khoa Miền Trung
Địa chỉ : Km 02, Đường Lê Nin, Tp Vinh, Nghệ An

Điện thoại : 02383.686969

Website: ykhoamientrung.edu.vn

Email: ykhoamientrung@gmail.com

14 TCD2913

Trường trung cấp Việt Úc
Địa chỉ: Số 112A đường Nguyễn Trãi, Thành phố Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 02383. 513.481

Fax: 02383515.242

Email: vietuc4619@gmail.com

1 CDT3001 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

2 CDD3001 Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

3 CDD3002 Trường Cao đẳng VH-TT-DL Nguyễn Du

4 CDD3003 Trường Cao đẳng Việt Đức

1 TCD3001 Trường Trung cấp Hà Tĩnh

2 TCD3002 Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh

3 TCD3003 Trường Trung cấp Lý Tự Trọng

Hà Tĩnh

Trường Trung cấp

Trường Cao đẳng



TT Mã trường Tên trường

4 TCD3004 Trường Trung cấp Mitraco

5 TCD3005 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật HT

1 CDD3101

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình
Địa chỉ: TDP1, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3838205

Fax: 0232 3838203 

Website:caodangquangbinh.edu.vn

Email: cdn@quangbinh.gov.vn

1 TCT3101

Trường Trung cấp nghề Số 9
Địa chỉ: 193 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3844722

Fax: 0232 3828650

Website: http://vcn.edu.vn/

Email: tcnso9@vcn.edu.vn

2 TCT3102

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
Địa chỉ: TPD6, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 0232 6258 016

Fax: 0232 6258 016

Website: Trungcapluatdonghoi.edu.vn

Email: tcldh@.moj.gov.vn

3 TCD3101

Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình
Địa chỉ: TDP4, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3826062

Fax: 0232 3826 062

Website: tcktqb.edu.vn

Email: kinhteqb@quangbinh.edu.vn

4 TCD3102

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công -Nông nghiệp Quảng Bình
Địa chỉ: Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Binh

Điện thoại: 0232 3836140

Fax: 0232 3839 022

Website: www.ktcnnqb.edu.vn

Email: ktcnnqb@quangbinh.edu.vn

5 TCD3103

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình
Địa chỉ: TDP 14, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại:0232 3827143

Fax: 02323 822691

Website: ytequangbinh.edu.vn

Email: yteqb@quangbinh.edu.vn

6 TCD3104

Trường Trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình
Địa chỉ: Thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3910911

Fax: 0232 3910911

Email: truongbinhminhqb@gmail.com

Quảng Bình

Quảng Trị

Trường Cao đẳng

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp
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1 CDD3201

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà- Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3567.057

Fax: 0233.3561.243

Website: http://truongytequangtri.edu.vn

Email: truongytequangtri@moet.edu.vn

1 TCD3201

Trường Trung cấp nghề Quảng Trị 
Số 179, đường Lý Thường Kiệt, p. Đông Lễ, TX Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

Điện thoại: 0233.560 199; Fax: 0233.3560 119

Website: http://dayngheqt.edu.vn/

Email: tcnquangtri2017@gmail.com

2 TCD3202

Trường Trung cấp Giao thông vận tải
Số 49 Lý Thường Kiệt, Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233 3575 159 - Fax: 0233.3567 088

Website: www.truonggtvtquangtri.edu.vn

Email: trungcapgtvtqt@gmail.com

3 TCD3203

Trường Trung cấp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã  Gio Quang, huyện Gio Linh- Quảng Trị

Điện thoại: 0233. 3825328

Website: http://trungcapnongnghiep.quangtri.gov.vn/

Email: trungcapnongnghiepqt@gmail.com

4 TCD3204

Trường Trung cấp Mai Lĩnh
Địa chỉ: Số 04, đường Lê Thế Hiếu, TP. Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3561 319

Website:  www.mailinhqt.edu.vn

Email: mailinhquangtri@gmail.com

1 CDT3301

Trường Cao đẳng Du lịch Huế 
Địa chỉ: Số 04 Trần Quang Khải, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Điện thoại: 0234.3826206;  Fax 0234.3823156;

Email: info@huetc.edu.vn

Website http://www.huetc.edu.vn/

2 CDT3302

Trường Cao đẳng nghề số 23
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Thủy Phương - Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3962968; Fax 0234.3962966

Email:truong23bqp@gmail.com

Website http://www.truong23bqp-hue.edu.vn

3 CDT3303

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
Địa chỉ: Số 70 Nguyễn Huệ, thành phố Huế 

Điện thoại: 0234.3822813; Fax: 0234.3845934;

Email: cnhue@hueic.edu.vn 

Website http://www.hueic.edu.vn/

4 CDD3301

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: Số 365, Điện Biên Phủ, thành phố Huế Điện thoại: 0234.3823044; Fax: 

0234.3884545

Website http://cdgthue.edu.vn/h

Thừa Thiên Huế

Trường Trung cấp

Trường Cao đẳng
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5 CDD3302

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Tri Phương
Địa chỉ: Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3562757

6 CDD3303

Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Số 51 đường 2/9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Điện thoại: 0234.3863561; Fax: 0234.3863298 

Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn

7 CDD3304

Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế 

Điện thoại: 0234.3822414; Fax: 0234.3848068

Email:cdythue@cdythue.edu.vn

Website http://cdythue.edu.vn/

1 TCT3301

Trường Trung cấp công nghệ Số 10
Địa chỉ: Số 63 Lê Ngô Cát, Phường Thuỷ Xuân, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Điện thoại: 0234.3845450; Fax: 0234.3845450

Website: www.tcn10hue.edu.vniệwwwvn

2 TCD3301

Trường Trung cấp KT-DL Duy Tân
Địa chỉ: Khu C, Đô thị mới An Vân Dương, Phú Thượng, Phú Vang, TT Huế.

Điện thoại: 0234.3 883 919; Fax: 0234.3581168

Email: duytanhue@duytanhue.edu.vn

Website http://duytanhue.edu.vn/ 

3 TCD3302

Trường Trung cấp Âu Lạc
Địa chỉ: Số 146 An Dương Vương, thành phố Huế.

Điện thoại: 0234.3822105; 3819382;

Email: cnttaulachue@gmail.com

Website: aulachue.edu.vn://aue@gmail.com

4 TCD3303

Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật
Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Chí Diễu, thành phố Huế 

Điện thoại: 0234.3525043, 3535140; Fax: 0234.3511466

Website: cdvhnt-tthue.edu.vnedu.vn/

5 TCD3304

Trường Trung cấp Thể dục thể thao
Địa chỉ: Số 41 đường Tố Hữu, thành phố Huế 

Điện thoại: 0234.3618 088

Email: phongđaotaotdtt@yahoo.com

6 TCD3305

Trường Trung cấp nghề Quảng Điền
Địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Điện thoại: 0234.3755111; Fax: 0234.3555638

Email: quangdienvts@gmail.com

Website: http://www.qdvts.edu.vn/

1 CDT0401

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
Địa chỉ: Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại 02363.962.888 ; Fax: 02363.962.976

website: www.viethanit.edu.vn

Email: viethan@viethanit.edu.vn

Trường Trung cấp

Đà Nẵng

Trường Cao đẳng
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2 CDT0402

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II
Địa chỉ: 28 Ngô Xuân Thu, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3770363 - Fax: (0236) 3842086

Website: caodanggtvt2.edu.vn

Email: cdgtvt@caodanggtvt2.edu.vn

3 CDT0403

Trường Cao đẳng Thương mại
Địa chỉ: Số 45, Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3759580 – 3759881; Fax: (0236) 3811179

Website: www.cdtm.edu.vn

Email: tuyensinh@cdtm.edu.vn

4 CDT0404

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3957 957 - Fax: 0236. 3957 956

Website: dvtc.edu.vn

Email: info@dvtc.edu.vn

5 CDT0405

Trường Cao đẳng nghề Số 5 - BQP
Địa chỉ: Số 85 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3951087

Fax 0236. 3951088

Website:Caodangnghe5qk5.edu.vn

Email: Caodangnghe5@gmail.com

6 CDT0406

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Địa chỉ :101 B Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.3831.841; Fax: (0236)3844.728

Website : www.cfi.edu.vn

Email: caodanglttp@cfi.edu.vn

7 CDT0407

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng
Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.734.867 - Fax: 0236.3842.314

Website: www.cep.edu.vn

Email: phongdaotaocep@yahoo.com

8 CDT0408

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Làng đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3667113; 0236.3667131 - Fax: 0236 3667116

Website: http://www.cit.udn.vn - http://tuyensinh.cit.udn.vn

Email: tuyensinh@cit.udn.vn

9 CDT0409

Trường Cao đẳng Công nghệ
Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3822 571 - Fax: (0236) 3 894 884

Website:www.dct.udn.vn

10 CDD0401

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 
Số 99 Tô Hiến Thành, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

ĐT: 0511.3940675 Fax: 0511.3940678

11 CDD0402

Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen
Địa chỉ: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3661818; 0236.3661919; Hotline: 0916 944 455

Website: www.hsc.edu.vn

Email: tuyensinh@hsc.edu.vn
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12 CDD0403

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi
Địa chỉ: 69 Đoàn Hữu Trưng, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3605677 - Fax: 0236.3633986

Website: nguyenvantroi.edu.vn

Email: kimhuongtvc@gmail.com

13 CDD0404

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Địa chỉ: 30 - 32 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3642712, 3794999 Fax: (0236) 3642713

Website: www.cdpd.edu.vn

Email: cdpd.edu@gmail.com

14 CDD0405

Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
Địa chỉ: 125 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236-640666, 0236-640676

Website: www.bachkhoadanang.edu.vn

Email: cdbk@bachkhoadanang.edu.vn

15 CDD0406

Trường Cao đẳng nghề Việt - Úc
Địa chỉ: K476/8 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236).3814400  Fax: (0236).3814500

Website: http://vavc.edu.vn

16 CDD0407

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3644999; 01255117999; 01278554999

Website: www.daivietdanang.edu.vn

Email:tuyensinh@daivietdanang.edu.vn

17 CDD0408

Trường Cao đẳng Đức Trí
Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 6265255 – 6265299

Website: http://ductri.edu.vn

Email: caodangductri@ductri.edu.vn

18 CDD0409

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 130, đường Lê Quang Đạo, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.2248132 - Fax: 0236.3951750

Website: vhntdng.vn - Email: tvhnt@danang.gov.vn

19 CDD0410

Trường Cao đẳng Lạc Việt
Địa chỉ: 42-46 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3553 444 - Fax: 0236. 3553 446

Website: cdlv.edu.vn - Email: caodanglacviet@gmail.com

20 CDD0411

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus
Địa chỉ: Khu đô thị mới Phú Mỹ An, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236).3840515   Fax: (0236).3981048

Website: pegasus.edu.vn

21 CDD0412

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng
Địa chỉ: 365 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Điện thoại: 0913 414 979

Website: http://dongdudn.edu.vn

Email: caodangdongdu@gmail.com

Trường Trung cấp 
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1 TCD0401

Trường Trung cấp nghề Việt Á 
Địa chỉ: 35 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0905419739

2 TCD0402

Trường trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt
Địa chỉ: Số 478A Điện biên Phủ , Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3741666 - 3741668

Fax: (0236).3727927 

Website: yviet.edu.vn - Email: yvietdn@gmail.com

3 TCD0403

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Thăng Long
Địa chỉ: 30 Trần Bình Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236).3812019 - (0236).3843825

Website: www.thanglongschool.edu.vn

4 TCD0405

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Đà Nẵng
Địa chỉ: 181 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236).3985313 - (0236).3986609 

Fax: (0236).3985313

Website: www.ktcndn.edu.vn

5 TCD0406

Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Đà Nẵng
Địa chỉ: 72 Đỗ Thúc Tịnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236).3625251;  Fax: (0236).3625250

Website: www.gtccdanang.edu.vn

6 TCD0407

Trường Trung cấp nghề Cao Thắng
Số 369 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

ĐT: 0511.3871441 -  Fax: 0511.3823956

1 CDT 3401

Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế & Thủy Lợi Miền Trung
Đ/c: số 14 Nguyễn Tất Thành - Tp.Hội An - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:  02353.863366,  Fax: 02353.861162

Website: http://ckt.edu.vn

Email: ckt@mard.gov.vn; daotaockt@ckt.edu.vn

2 CDT 3402

Trường Cao đẳng Điện Lực Miền Trung
Đ/c: số 04 Nguyễn Tất Thành - Tp.Hội An - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:  02352.212202,  Fax: 02353.862198

Website: http://cdmt.vn

Email: thd3.ha@dng.vnn.vn; tuyensinh@cdmt.vn

3 CDD 3401

Trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải

Đ/c: Khu Công Nghiệp Tam Hiệp - Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 567 112,  Fax: 02353.567 113

Website: http://thacovtc.edu.vn

Email: cdnthaco@thaco.com.vn 

4 CDD 3402

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam
Đ/c: số 224 Huỳnh Thúc Kháng  - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 851243,  Fax: 02353.812946

Website: http://caodangngheqn.edu.vn

Email: cdnqna@gmail.com; tuyensinhcdnqn@gmail.com

Quang Nam

Trường Cao đẳng 
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5 CDD 3403

Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Quảng Nam

Đ/c: Số 431 Hùng Vương - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 851442,  Fax: 02353.858001

Website: http://ckq.edu.vn

Email: ktkt_qnam@ckq.edu.vn

6 CDD 3404

Trường Cao đẳng Phương Đông
Đ/c: Số 03 Hùng Vương - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 810718,  Fax: 02353.811575

Website: http://cpd.edu.vn

Email: tuyensinh@cpd.edu.vn

7 CDD 3405

Trường Cao đẳng Tâm Trí

Đ/c: khối phố Ngọc Vinh  - P.Điện Ngọc -Tx. Điện Bàn- tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 710999,  Fax: 02353.944579

Website: http://dac.edu.vn

Email: tuyensinh@dac.edu.vn

8 CDD 3406

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Đ/c: số 49 Nguyễn Du  - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 851705,  Fax: 02353.828267

Website: http://cdytqn.edu.vn

Email: info@cdytqn.edu.vn

1 TCT 3401

Trường TCN Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung - Tây Nguyên

Đ/c: Lô 25B Phan Bội Châu  - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 813655,  Fax: 02353.813655

Website: http://tcnmttn.edu.vn

Email: tcnmttn@gmail.com

2 TCD 3401

Trường Trung cấp Bách Khoa

Đ/c: số 246 Phan Châu Trinh  - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 859888,  Fax: 

Website: http://bachkhoavn.edu.vn

Email: bkqnam@bachkhoavn.edu.vn

3 TCD 3402

Trường TCN Bắc Quảng Nam

Đ/c: Khối 7b  - P.Điện Nam Đông -Tx. Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 922.670,  Fax: 02353.922279

Website: http://bacquangnamvtc.edu.vn

Email: daynghebqn@yahoo.com.vn

4 TCD 3403

Trường TCN Nam Quảng Nam

Đ/c: thôn Thanh Trà  - Tam Nghĩa -Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 535808,  Fax: 02353. 535323 

Email: tcn.namquangnam@gmail.com

5 TCD 3404

Trường TCN Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

Đ/c: thôn Pà Dồn  - Cà Dy -Nam Giang - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 792297,  Fax: 02353. 792972

Email: quy.dnqn@gmail.com

Trường Trung cấp
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6 TCD 3405

Trường Trung cấp Quảng Đông

Đ/c: QL1A  - Điện Thắng Bắc -Tx.Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 769799,  Fax: 02353. 868848

Website: www.quangdong.edu.vn

Email: minhtrietqd@gmail.com

7 TCD 3406

Trường TCN Tư thục ASEAN

Đ/c: số 53A Hùng Vương  - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 812.458,  Fax: 02353. 828.836

Website: www.vsa.edu.vn

Email: tinhpx@donga.edu.com

8 TCD 3407

Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và  Du lịch Quảng Nam

Đ/c: số 106 Trần Văn Dư  - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:  02353. 813436,  Fax: 02353. 813434

Website: www.vhntdlqn.edu.vn

Email: truongvhntdlqnam@gmail.com

1 CDT3501

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553.610.588

Fax: 055.610588

Website: https://www.dungquat.edu.vn/

Email:cdkn@dungquat.edu.vn 

2 CDT3502

Trường Cao đẳng nghề Cơ Giới
Địa chỉ: Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553.3825451

Fax: 0553.825451

Website: https://www.truongcdncogioi.edu.vn/

Email:phongdaotao.cdcg@gmail.com

3 CDT3503

Trường Cao đẳng Quảng Ngãi
Địa chỉ: Km 1051+400 Quốc lộ 1A, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0552.217077

Fax: 055.3677072

Website: https://www.qnc.edu.vn/

Email:tuyensinh.qnc@gmail.com

4 CDD3501

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
Địa chỉ: 17 Nguyễn Chánh - Tp Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3822904

Fax: 0553.822013

Website: https:// www.dtt.edu.vn

Email:cdytdtt@gmail.com

5 CDD3502

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi.
Địa chỉ: 236 Hoàng Hoa Thám – Phường Quảng Phú - TP.Quảng Ngãi,  tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3718.098

Website: https://www.viethanquangngai.edu.vn/

Email:viethanquangngai.edu@gmail.com

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp

Quảng Ngãi
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1 TCD3503

Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi.

Điện thoại: 055.3673871 - Fax: 055.3673872

Email: vodinhta@gmail.com

2 TCD3504

Trường Trung cấp nghề Đức Phổ
Địa chỉ:129 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.8535 702 - Fax:055.3976.375

Website: https://www.tcnducpho.edu.vn/

Email:tcnducpho@gmail.com

3 TCD3505

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Công nghệ Dung Quất

Địa chỉ:160/11 Trần Hưng Đạo, Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.2211145  

Email:buitrung.gdsontinh@gmail.com

1 CDT3701

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ
Địa chỉ: khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056.3510669 - Fax: 056.3510128

- Website: http://cdntrungbo.edu.vn

- Email: cdntb@cdntrungbo.edu.vn

2 CDD3702

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
- Địa chỉ: 172 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056.3846541 - Fax: 056.3846634

- Website: http://cdktcnqn.edu.vn

- Email: caodangktcnqn@gmail.com

3 CDD3703

Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
- Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056.3893869 - Fax: 056.3892028

- Website: http://caodangytebinhdinh.edu.vn

- Email: cdytbd@gmail.com

1 TCD3701

Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ Bình Định
- Địa chỉ: tổ 5, khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056.3848647 - Fax: 056.3811827

- Email: ttctcmnbd@gmail.com

2 TCD3702

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn
- Địa chỉ: khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056.3661705 - Fax: 056.3561994

- Website: http://truongtcnhoainhon.edu.vn/

- Email: truongtcnhoainhon@gmail.com

3 TCD3703

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định
- Địa chỉ: 31 Trần Thị Kỷ, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056.3836845 - Fax: 056.3836870

- Website: http://trungcapktktbinhdinh.edu.vn/

- Email: tcktkt.binhdinh@moet.edu.vn

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp

Bình Định
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4 TCD3704

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định
- Địa chỉ: 66 Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056.3747857 - Fax: 056.3846939

- Website: www.vhntbinhdinh.edu.vn/

 - Email: vhntbd@gmail.com

1  CDT3901

Trường CĐ công nghiệp Tuy Hòa
Địa chỉ: số 261 Nguyễn Tất Thành, phường 8 Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 057.3838241 - Fax:057.3828156

Website:tic.edu.vn

Email:Webmaster@tic.edu.vn

2 CDD3901

Trường Cao đẳng nghề  Phú Yên
Địa chỉ: số 276 Trường Chinh, phường 7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 057.3841915 - Fax: 057.3842537

Webesite: cdnpy.edu.vn

Email:caodangnghephuyen@cdnpy.edu.vn

3 CDD3902

Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên
Địa chỉ: số 270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 057.3823547

Webesite: ypy.edu.vn

Email:truongytepy@gmail.com

1 TCD3901

Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0886825566 - Fax:057.3862228

Webesite: tcnpy.edu.vn

1 CDT4103

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang
Địa chỉ: Số 02 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3551777 - Fax: 058.3551938

Website: ntc.edu.vn

Email: daotaocddlnt@gmail.com

2 CDD4101

Trường Cao đẳng nghề Nha Trang 
Địa chỉ: 32 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3881139

Fax: 058.3881138

Website: cdnnt.edu.vn

Email: cdnnhatrang@dng.vnn.vn

3 CDD4102

Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Nam Việt
Địa chỉ: 75D Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3512040

Website: namviet.edu.vn

Email: namviet@namviet.edu.vn

Trường Cao đẳng

Phú Yên

Khánh Hòa

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp
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4 CDD4103

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
Địa chỉ: 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3521576

Website: cyk.edu.vn

Email: vpcdytkh@cyk.edu.vn

1 TCT4101

Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung 
Địa chỉ: Vĩnh Thành, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3727332 - 058.3727346

2 TCD4101

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa  
Địa chỉ: Số 02 Tân Định, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3632494

Fax: 058.3630918

Website: tcnnh.edu.vn

Email:tcnnh.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

3 TCD4102

Trường Trung cấp nghề Cam Ranh 
Địa chỉ: TDP Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3973535

Fax: 058.3973535

Website: tcncamranh.edu.vn

Email: tcncr.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

4 TCD4103

Trường Trung cấp nghề Nha Trang
Địa chỉ: Thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3711638

Email: c3dviet@khanhhoa.edu.vn

5 TCD4104

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hoà 
Địa chỉ: Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3837731

Fax: 058.3833981

Website: tcktkhanhhoa.edu.vn

Email: thkte@khanhhoa.edu.vn

6 TCD4105

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
Địa chỉ: Số 116 Hùng Vương, TT. Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3850574

Email: tcndienkhanh@gmail.com

7 TCD4106

Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh
Địa chỉ: Tân Đức Đông, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3840368

Fax: 058.3910449

Website: tcnvn.khanhhoa.edu.vn

Email: tcnvn.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

8 TCD4107

Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
Địa chỉ: Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3996379

Fax: 058.3680234

Email: tcncl.sld@khanhhoa.gov.vn

Trường Trung cấp
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9 TCD4108

Trường TCN Dân tộc nội trú Khánh Sơn
Địa chỉ: Ma O, Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3869789

Fax: 058.3680234

Email: tcndtntks.sld@khanhhoa.gov.vn

10 TCD4109

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa
Địa chỉ: Số 1028 đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3550668 - Fax: 058.3550668

Website: www.tdn.edu.vn

Email:tdnktkt@khanhhoa.edu.vn

11 TCD4110

Trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang
Địa chỉ: 75C Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3515585

Website: yduocyersin.khanhhoa.edu.vn

Email: yduocyersin@gmail.com

12 TCD4111

Trường TCN Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh 
Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, TT. Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3790740

Email: dnkv.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

1 CDD4501

Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

Điện thoại: 02593837302 - Fax: 02593835826 

Website: www.cnn.edu.vn 

Email: ninhthuannghe@gmail.com; p.tchc.ntn@gmail.com

1 TCD4501

Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận 
Địa chỉ: Khu phố 10, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593922505 - Fax: 02593920798

Website: www.ttcyt.ninhthuan.edu.vn

Email: ttcyt@ninhthuan.gov.vn

2 TCD4502

Trường Trung cấp Việt Thuận 
Địa chỉ: Số 90A, Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593507707 - Fax: 02593828203

Website: www.vietthuan.edu.vn

Email: tcvietthuan@moet.edu.vn 

1 CDD4701

Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận
Đường Trường Chinh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 062.3835084; 062.3835565; Fax: 062.3835324

Bình Thuận

Ninh Thuận

Trường Trung cấp

Trường Cao đẳng

Trường Cao đẳng
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2 CDD4702

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Địa chỉ: 205 Lê Lợi, Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062 3822 769; 062.3829348; 062.3828818.

Fax: 062.3830609

Website: http://www.btu.edu.vn

Email: cdcdbt@btu.edu.vn

CDD4703

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Địa chỉ: 274 Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3821482 - Fax: 062.3821482

Website: http://www.cybt.edu.vn

Email: caodangyte@binhthuan.gov.vn

1 TCT4701

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận
Số 417 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 062.3829342;  Fax: 062.3824375

1 CDD3601

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon tum 

Điện thoại:060.3869865

Fax:060.3861450

Website: www.ktktkontum.edu.vn

Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

1 TCD3601

Trường Trung cấp nghề Kon Tum
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon tum 

Điện thoại:060.6250055

Fax:060.6250055

Website: trungcapnghekontum.edu.vn

Email: daotaotcnkt@gmail.com

2 TCD3602

Trường Trung cấp y tế Kon Tum
Địa chỉ: 347 Bà Triệu, Thành phố Kon Tum tỉnh Kon tum 

Điện thoại:060.3864801

Fax: 060.3867334

Website: thytkontum.edu.vn

Email: thytkontum@thytkontum.edu.vn

1 CDT3801

Trường Cao đẳng nghề số 21
Địa chỉ: Số 01A - Đường 17/3 - Tp Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593.856.957 

Fax: 0593.755.959

Email: truongcdnso21bqp@gmail.com

2 CDD3801

Trường Cao đẳng nghề Gia Lai
Địa chỉ: Thôn 6 – Xã Diên Phú – Tp Pleiku – Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593.825001 

Fax: 0593.867739

Website: www.cdngl.edu.vn

Email: info@cdngl.edu.vn

Trường Trung cấp

Kon Tum

Gia Lai

Trường Cao đẳng

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp
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1 TCT3801

Trường Trung học Lâm nghiệp Tây nguyên
Địa chỉ: Tổ 4 – Phường Chi Lăng – Tp Pleiku – Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593 747 706 

Fax: 0593 820 252

Website: lamnghieptaynguyen.edu.vn 

Email: phunggiang@gmail.com

2 TCD3801

Trường Trung cấp Văn hoá – Nghệ thuật Gia Lai
Địa chỉ: 140 Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, Tp Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 059 3748280 

Fax: 059 03748506

Website: www.vhntdlgialai.edu.vn

Email: vhntdlgl@yahoo.com

3 TCD3802

Trung cấp Y tế Gia Lai
Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593756088; Fax: 0593756086

Website: tcytgialai.edu.vn 

Email: tcytegialai@moet.edu.vn

4 TCD3803

Trường Trung cấp nghề An Khê
Địa chỉ: 279 - Hoàng Hoa Thám - Thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593.532.219  - Fax: 0593.532.219

Email: tcn.ankhe@gmail.com

5 TCD3804

Trường Trung cấp nghề Ayun Pa
Địa chỉ trụ sở chính: 69 Nguyễn Huệ - Phường Đoàn Kết - Thị xã Ayun Pa - Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0593.652.882; Fax: 0593.652.499

Website: trungcapnamgialai.edu.vn

Email: ttcnayunpa@gmail.com

1 CDD4001

Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên 
Địa chỉ: 594 Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.825.238

Fax: 05003.825.237

Website: cdntaynguyen.edu.vn

2 CDD4002

Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk 
Địa chỉ: 30 Y Ngông, phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.814.346

Fax: 05003.860.140

Website: www.cdndaklak.edu.vn

Email: admin@cdndaklak.edu.vn

3 CDD4003

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
Địa chỉ: 05 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.952.636

Fax: 05003.958.213

Website: www.vhntdaklak.edu.vn

Email: cdvhntdaklak@vhntdaklak.edu.vn

Trường Trung cấp

Đắk Lắk

Trường Cao đẳng
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4 CDD4004

Trường Cao đẳng y tế Đắk Lắk
Địa chỉ: 32 Y Ngông, phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.860.618

Fax: 05003.860.618

Website: http://www.dmc.edu.vn

Email: cdytdaklak@gmail.com

1 TCT4001

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.977.379

Fax: 05003.977.349

Website:http://trungcapluatbmt.edu.vn  

Email: info@trungcapluatbmt.edu.vn

2 TCD4001

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk
Địa chỉ: 144 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.957.068

Fax: 05003.956.474

Website: ktktdl.edu.vn

Email: ktktdl@yahoo.com.vn

3 TCD4002

Trường Trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên
Địa chỉ: 03 Phạm Hùng, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.877.449 (15)

Fax: 05003.877.448

Website: www.vinasmetaynguyen.edu.vn

Email: daotao.vinasme.tn@gmail.com

4 TCD4003

Trường Trung cấp nghề Bình Minh
Địa chỉ: 131 Phan Huy Chú, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05006.251.579

Email: ttcnbinhminh@gmail.com

5 TCD4004

Trường Trung cấp Đắk Lắk
Địa chỉ: 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.859.074

Fax: 05003.842.626 

Website: trungcapdaklak.edu.vn

Email: trungcapdaklak@yahoo.com.vn

6 TCD4005

Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ
Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.998.999

Fax: 05003.998.999

Website: tcnvietmybmt.edu.vn

Email: vietmybmt@gmail.com

7 TCD4006

Trường Trung cấp Tây Nguyên
Địa chỉ: 292 Hà Huy Tập, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.986.688

Fax: 05003.877.640

Website: www.taynguyen.edu.vn

Email: tet@taynguyen.edu.vn

Trường Trung cấp
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8 TCD4007

Trường Trung cấp Trường Sơn
Địa chỉ: 164 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05008.553.779-05008.554.779

Website: truongsondaklak.edu.vn

Email: tctruongsondaklak@gmail.com

9 TCD4008

Trường Trung cấp Đam San
Địa chỉ: 300 Hà Huy Tập, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05008.552.553

Website: www.damsan.edu.vn

Email: tuyensinhdamsan@gmail.com

1 TCD6301

Trường Trung cấp nghề Đắk Nông
Địa chỉ: TDP 4 - P. Nghĩa Tân - TX. Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điện Thoại: 0501.3548 895 - Fax: 0501.3548 597

Website: http://tcndaknong.edu.vn

Email: info@tcndaknong.edu.vn; truongtrungcapnghedaknong.edu.vn

2 TCD6302

Tên Trường: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam
Địa chỉ: QL14, Tổ 8, Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông

Điện Thoại: 0501 3503 222;  Fax: 0500 3819478

Website: http://phuongnamdno.edu.vn 

Email: tcktktphuongnam@moet.edu.vn; truongtrungcapphuongnam@gmail.com

1 CDT4201

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
Địa chỉ: 454 - Trần Phú, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.863892 - Fax: 0633.720205

Website: blc.edu.vn

Email: cdbl.cbl@moet.edu.vn

2 CDT4202

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt 
Địa chỉ: Km số 5 đường Cam Ly- Phường 7- TP Đà Lạt-Lâm Đồng

Điện thoại: 0633 554913 - Fax: 0633.532.739

Website:www.dtc.edu.vn 

Email: daotaodtc@gmail.com

3 CDD4201

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt 
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thụ -P4 -TP Đà Lạt-Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.827063

Fax: 0633.545099

Website: cdndalat.edu.vn

Email: daotao@cdndalat.edu.vn

4 CDD4202

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng
Địa chỉ: 39 Trần Phú - Đà Lạt - Lâm Đồng

Điện thoại: 063 3824952

Fax: 0633824952

Website: ktktld.edu.vn

Email: ktktlamdong.lamdong@moet.edu.vn

Lâm Đồng

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp

Đắk Nông
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5 CDD4203

Tên trường: Cao đẳng Y tế Lâm Đồng
Địa chỉ: 16 Ngô Quyền - Phường 6 TP Đà Lạt - Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.834601

Fax: 0633.815000

Website: caodangytelamdong.edu.vn

Email: caodangytelamdong@gmail.com

1 TCD4201

Trường Trung cấp nghề Bảo Lộc
Địa chỉ:  53 Đào Duy Từ- Phường Lộc Phát-TP Bảo Lộc- Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.750 850  

Website: www.nbl.edu.vn

Email: ttcnbaoloc@lamdong.gov.vn

2 TCD4202

Trường Trung cấp Tư thục Tân Tiến

Địa chỉ: 54/30 Phan Chu Trinh, Khu phố 1, Phường Lộc Tiến, Tp Bảo Lộc, Tỉnh Lâm 

Đồng

Điện thoại: 0633.868894

Fax:0633.868894

Website: http://trungcapnghetantien.edu.vn

Email:  phongdaotaotcntantien@gmail.com

3 TCD4203

Trường Trung cấp KT - KT Quốc Việt
Địa chỉ: Tổ 62, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.994.888

Website: quocviet.edu.vn

Email: tcktktquocviet@moet.edu.vn

1 CDT4301

Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su
Địa chỉ: 1428 Phú Riềng Đỏ - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Website: http://www.ric.edu.vn/

Email : caodangcaosu@ric.edu.vn

2 CDD4301

Trường Cao đẳng nghề Bình Phước
Địa chỉ: 1428 Phú Riềng Đỏ - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 06513.691.007 - Fax:06513.691.007 

Website: http://caodangbp.edu.vn

Email : phongtchc.cdnbp@gmail.com

3 CDD4302

Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước
Địa chỉ: 01 Phạm Ngọc Thạch - Tiến Thành - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại :  06513.881.109 - Fax: 06513.881.109

Website: http://truongytebinhphuoc.net

Email : tc.tcytbp@gmail.com

1 TCD4301

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Phước
Địa chỉ:Phan Bội Châu - Kp. Thanh Bình - P. Tân Bình - Tx. Đồng Xoài - Tỉnh Bình 

Phước 

Điện thoại : 06513.885.422 - Fax: 06513.885.423

Website: http://ktktbp.edu.vn

Email : thaibaonguyen1979@gmail.com

Trường Trung cấp

Bình Phước

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp
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2 TCD4302

Trường Trung cấp nghề Tiên Phong
Địa chỉ: Hùng Vương -F.Tân Bình - Tx. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 0919.693.299

Email : huyhung103@gmail.com

1 CDD4601

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh
Địa chỉ: Số 019, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường III, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0663822438 - Fax: 0663822438

Website: cdnghetayninh.edu.vn

Email: caodangnghetayninh@gmail.com

1 TCD4601

Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Tây ninh
Địa chỉ: ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại:  066.3849332  - Fax: 066.3842114.

Website: ktkttayninh,edu,vn

Email: thktkttn.tayninh.moetedu.vn

2 TCD4602

Trường Trung cấp nghề Khu vực Nam Tây Ninh 
Địa chỉ: ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 066.3892420; 066.3880623

Fax: 066.3892420

Website: www.namtayninh.edu.vn

3 TCD4603

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh 
Địa chỉ: 288 đường 30/4, KP5, Phường 3, Thành phố, Tây Ninh.

Điện thoại: 066.3826545;

Website: truongytetayninh.edu.vn

Email: www.ytetayninh.@moet.edu.vn

4 TCD4604

Trường Trung cấp Tân Bách Khoa
Địa chỉ: 024 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành phố, Tây Ninh.

Điện thoại: 066.3815416; Fax: 066.3815416.

Website: tbkc.edu.vn

Email: www.daotaobkc.edu.vn

5 TCD4605

Trường Trung cấp Á Châu
Địa chỉ: 278 đường Hùng Vương, KP5, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnhTây Ninh.

Điện thoại: 066.3521966;

Email: www.hoduyxuyen@gmail.com

1 CDT4401

Trường Cao đẳng nghề số 22 - Bộ Quốc phòng

Địa chỉ: 76 đường số 10, KCN Sóng Thần, phường Dĩ an, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 08 3 7296604;     Fax: 08 3 7296546

2 CDT4403

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

Địa chỉ: Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Đt: 0650.3751531; Fax: 0650.3750853

3 CDD4401

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore 

Địa chỉ: Quốc lộ 13, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương

Đt: 0650.820655;     Fax:0650.820812

Trường Cao đẳng

Tây Ninh

Trường Cao đẳng

Bình Dương

Trường Trung cấp
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4 CDD4402

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An

Địa chỉ: khu phố Trung, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, T.Bình Dương

Đt: 0650.3774647;      Fax: 0650.3774652

5 CDD4403

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương

Địa chỉ: Số 100, đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

ĐT: 0650 3 822 417 - 0650 3 870 304;    Fax: 0650 3 825 665

6 CDD4404

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế Bình Dương

Địa chỉ: Số 465, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0650 3 878567;     Fax: 0650 3 817 789

7 CDD4405

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

Địa chỉ: Số 529, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

ĐT: 0650 3 822 727 - 0650 3 832 867

1 TCT4401

Trường Trung cấp Kỹ thuật và nghiệp vụ Công đoàn tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Đường N2, cụm sản xuất An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đt/Fax: 0650.3744219

2 TCD4401

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương

ĐT: 0650 3 560 417- 0650 3 560 207 - 0650 3 512 075;    Fax: 0650 3 511 062

3 TCD4402

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam

Địa chỉ: Số 508, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố.Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương.

ĐT: (0650) 3.870.500 – 3.872.621

4 TCD4403

Trường Trung cấp nghề Dĩ An

Địa chỉ: Số 78, đường Mì Hòa Hợp, khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

Đt: 0650.3 733 290 - 0650 3 735126;    Fax/Đt:0650.3733290

5 TCD4404

Trường Trung cấp nghề Tân Uyên

Địa chỉ: Đường Vành Đai, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Đt: 0650.3 640 847;       Fax:  0650.3640877

6 TCD4405

Trường Trung cấp nghề Khu công nghiệp Bình Dương

Địa chỉ: Đường T, khu trung tâm hành chính Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Đt: 0650.3 795 241; 

7 TCD4406

Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương

Địa chỉ: Số 210, đường Bạch Đằng, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

ĐT: (0650) 3.858.218

8 TCD4407

Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

Địa chỉ: Số 8, đường ĐX 061, khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

ĐT: 0650 3 511 447 - 0650 3 512 386;  

9 TCT4408

Trường Trung cấp Tài chính - Kế toán Bình Dương

Địa chỉ: Số 102, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương.

ĐT: (0650) 3762.332

Trường Trung cấp
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10 TCD4409

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Địa chỉ: K1/A28 đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

Đt - Fax: 0650.3872687

11 TCD4410

Trường Trung cấp công nghiệp Bình Dương

Địa chỉ: Đường ĐT 743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Tel: (0650) 3 280.176

12 TCD4411

Trường Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo

Địa chỉ: Khu phố II, đường Trần Quang Diệu, Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương.

ĐT: (0650) 3 675.007; 3 675.008; 3 675.009

13 TCD4412

Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương

Địa chỉ: Số 05, Đại Lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 08 37.296.689

14 TCD4413

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Địa chỉ: Số 89, đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

ĐT: 0650 3 825 992 - 0650 3 901 147 - 0650 3 822 847

1 CDT4801

Trường cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2
Địa chỉ:Km 32, QL 51, Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3558700 - Fax: 0251.3558711

Website: lilama2.edu.vn

Email: lilamattc2@hcm.vnn.vn

2 CDT4802

Trường cao đẳng nghề Số 8
Địa chỉ: đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 02513.3930081 - Fax: 02513.3930083

Website: http://dongnaiart.edu.vn

Email: support@cda.edu.vn 

3 CDT4803

Trường cao đẳng Thống kê II
Địa chỉ: Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3891947

Website: www.thongke2.edu.vn

Email: ththongke@yahoo.com

4 CDT4804

Trường cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi
Địa chỉ: ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: 02513.968206; 02513.968216

Fax: 02513.968206

Website: Vcmi.edu.vn

Email: caodangcogioithuyloi@gmail.com

5 CDT4805

Trường cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Địa chỉ: 368 Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 02513 816 820

Website: http://dongnaiart.edu.vn

Email: support@cda.edu.vn 

Đồng Nai

Trường Cao đẳng
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6 CDD4803

Trường cao đẳng nghề Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Hoa, khu phố 1, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hoà, Đồng 

Nai

Điện thoại: 0251.3822263 - Fax: 0251.3827847

Website:  www.cdndn.edu.vn 

Email: caodangdona@gmail.com

7 CDD4804

Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
Địa chỉ: Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3994 011 - Fax: 0251.3994 010

Website: www.sonidezi.edu.vn

Email: tuyensinh@sonidezi.edu.vn

8 CDD4805

Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai
Địa chỉ: Số 47, đường Tôn Đức Thắng, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:02513.845352 - Fax: 02513.844237

Website: http://longthanhtech.edu.vn hoặc http://dcoht.edu.vn

Email: longthanhvtc@gmail.com

9 CDD4806

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn
Địa chỉ: Số 538, Quốc lộ 51, KP 3, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 02513938 222

Website: www.lqd.edu.vn - Email: truongcdytdn@vnn.vn

10 CDD4807

Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: KP9, phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 02513 881.390

Website: www.cyd.edu.vn

Email: truongcdytdn@vnn.vn

1 TCT4802

Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Số 2
Địa chỉ: 99/5 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, Biên Hòa Đồng Nai

Điện thoại: 02513.223.602 - Fax: 02513.915.047

Website: ktkts2.edu.vn - Email: pdt.tcn2@gmail.com

2 TCT4805

Trường trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ
Địa chỉ: Số 453A, ĐT 768, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.97690 - Fax: 02513.865248

Website: seemc.edu.vn 

3 TCD4801

Trường trung cấp nghề 26/3
Địa chỉ: Tổ 94, khu phố 13, phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 02513.3212109

4 TCD4802

Trường trung cấp Miền Đông
Địa chỉ: 12, Hoàng Minh Châu, P. Hòa Bình, TP.Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3.951.254

Website: http://truongmiendong.edu.vn

Email: thvtdongnai@moet.edu.vn

5 TCD4803

Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Nai
Địa chỉ: KP3, Bửu Long, Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.951474 - Fax: 02513.952120

Trường Trung cấp
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6 TCD4804

Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện thoại: 02513 561 319

Website: www.dnet.edu.vn/

Email: ktktcnnt@dongnai.edu.vn

7 TCD4805

Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai
Địa chỉ: 2065, đường Nguyễn Ái Quốc, KP3, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng 

Nai

Điện thoại: 02513.822896 - Fax: 02513.822896

Website: http://vhntdongnai.edu.vn

Email: truongvhntdongnai@gmail.com

8 TCD4807

Trường trung cấp nghề Hòa Bình
Địa chỉ: Giáo xứ Lai Ổn, Ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3980789 - Fax: 0251.3980789

Website: truongtcnhoabinh.edu.vn

Email: truongtcnhoabinh@gmail.com

9 TCD4808

Trường trung cấp Bách Khoa Đồng Nai
Địa chỉ: ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3.678.333

Website: http://dnp.edu.vn

Email: tcbkdn@gmail.com

10 TCD4809

Trường trung cấp nghề Đinh Tiên Hoàng
Địa chỉ: K18, KP5, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 02516.505388 - Fax: 0251.3894976

1 CDT5201

Trường Cao đẳng nghề Dầu Khí 
Số 43 đường 30 tháng 4, phường 9, thành phố Vũng Tàu

 Đt: 064.3838157 Fax: 064.3838.452

2 CDT5202

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu
Số 459 Trương Công Định, F7,  thành phố Vũng Tàu

Đt: 064.353334; 064.3859964

3 CDD5203

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ sở 1: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: 064.3654420 - 064.3866420

Cơ sở 2: Số 404 Trương Công Định, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: 064.3581703

4 CDD5204

Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam
Đường Trường Chinh, ấp Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Đt: 064.3923194; Fax: 064.3923195

5 CDD5205

Trường Cao đẳng nghề Khách sạn Du lịch quốc tế IMPERIAL
Địa chỉ: 159-163 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064.3586789,   Fax: 064.3527276

1 TCD5202

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đường 3 tháng 2, phường 12, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu

Đt: 0643.581389  Fax: 064.3580112

Trường Trung cấp

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường Cao đẳng
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2 TCD5206

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 1A Nguyễn Trường Tộ, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đt: 064.3351061; Fax: 064.33531527

3 TCD5207

Trường Trung cấp nghề Công nghệ thông tin TM.COMPUTER
* Số 565 Trương Công Định, phường 7, Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

* 227 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu

* Số 921 đường 30/4 ,  phường 11, TP.Vũng Tàu

Đt: 064.6250075; 064.3810581; 064.3572505/ Fax: 064.3573541

4 TCD5208

Trường Trung cấp y tế BRVT
Địa chỉ: 1165 Võ Văn Kiệt, ấp tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu.

Điện thoại: 0643. 742582     Fax: 0643. 742582

Website: hsbrvt.edu.vn

Email: tcyt@hsbrvt.edu.vn

5 TCD5209

Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa
Địa chỉ: 144 Tôn Đức Thắng, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643. 844444;    Fax: 0643. 720999

Website: brc.edu.vn

1 CDT0201

Trường Cao đẳng nghề số 7 - Bộ Quốc phòng

Địa chỉ: 51/2 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38665146

Website: www.caodang7.edu.vn

Email: cd7@caodang7.edu.vn

2 CDT0202

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37314063 - Fax: 08.37313828

Website: www.hvct.edu.vn

Email: phongdaotao@hvct.edu.vn

3 CDT0203

Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 37312370 - Fax: 08.38978501

Website: www.hitu.edu.vn

Email: daotao@hitu.edu.vn

4 CDT0204

Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62818696 - Fax: 08.62818702

Website: www.cdhanghai.edu.vn

Email: hmvc@cdhanghai.edu.vn 

5 CDT0205

Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III

Địa chỉ: 73 Văn cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38605088 - Fax: 0.8 38611567

Website: www.cvct3.edu.vn

Email:caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn

Trường Cao đẳng

TP.Hồ Chí Minh
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6 CDT0206

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III

Địa chỉ: 189 Kinh Dương vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố hồ Chí Minh

Điện thoại: 08,38750592 - 08,38754542

Fax: 08,38754696

Website: www.hcmct3.edu.vn

Email: hoanghuegt3@gmail.com

7 CDT0207

Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Đường thủy II
Địa chỉ: 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37850275 - Fax: 08.37850280

Website: www.duongthuy.edu.vn

Email: phongdaotao.dt2@gmail.com

8 CDT0208

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật VINATEX Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:  586 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38966927 - 08.38970160

Fax: 08.38960561

Website: www.vinatexcollege.edu.vn

Email: vanphong@vetc.edu.vn

9 CDT0209

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Địa chỉ: 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38446320

Fax: 08.38421106

Website: www.ktdn.edu.vn

Email: cofer@ktdn.edu.vn

10 CDT0210

Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan

Địa chỉ: B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37307571 - Fax: 08.37307567

Website: www.tchq.edu.vn

Email: daotao@tchq.edu.vn

11 CDT0211

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 38919013 - Fax: 028. 38919049

Website: www.hepc.edu.vn

Email: hepc@hepc.edu.vn

12 CDT0212

Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II

Địa chỉ: Số 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.37151994 - Fax: 08.37150997

Website: www.vov.edu.vn

Email: tuyensinh@vov.edu.vn

13 CDT0213

Trường Cao đẳng Xây dựng Số 2

Địa chỉ: Số 190 Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Điện thoại: 08.38960607 - Fax: 08.3896 8161

Website: www.hcc2.edu.vn

Email: phongdaotao.cx2@gmail.com
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14 CDT0214

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

Địa chỉ: Số 247 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Điện thoại: 08.37221149 - Fax: 08.38966665

Website: caodangcsnd2.edu.vn

15 CDT0221

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng

Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38212868 - Fax: 08.38215951

Website: www.caothang.edu.vn

Email: ktcaothang@caothang.edu.vn

16 CDD0201

Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38438720 - Fax: 08.38435537

Website: www.caodangnghehcm.edu.vn

Email: cdntp.sldtbxh@tphcm.gov.vn

17 CDD0202

Trường Cao đẳng nghề Thủ Thiêm - Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 145 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37437037 - 08.37437037

Fax: 08.37437166

Website: caodangthuthiem-hcm.edu.vn

Email: tcddnq2@tphcm.gov.vn

18 CDD0203

Trường Cao đẳng Việt Mỹ

Địa Chỉ: 5-7-9-11 đường số 4, khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM.

Điện Thọai: 08 54336888 - Fax: 08 54316245

Website: caodangvietmy.edu.vn

Email: doan.duong@caodangvietmy.edu.vn

19 CDD0204

Trường Cao đẳng nghề Thủ Đức

Địa chỉ: Số 17 Đường 8, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38966888 - Fax: 08.38966888

Website: www.ctd.edu.vn

Email: caodangthuduc@ctd.edu.vn

20 CDD0205

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Địa chỉ 53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 08.38966825 - 08.38970023

Fax: 08. 38962474

Website: www.tdc.edu.vn - Email: pdt@tdc.edu.vn

21 CDD0206

Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 460D Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Điện thoại: 08.54047799 - Fax: 08.54342775 

Website: www.ich.edu.vn

Email: caodangquocte@ich.edu.vn

22 CDD0207

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.38110521 - 08.38440567

- Fax: 08.38118676

- Website: www.ltttc.edu.vn

- Email: lytutrong@lttc.edu.vn
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23 CDD0208

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin ISPACE

Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62678999

Website: www.ispace.edu.vn

Email: ispace@ispace.edu.vn

24 CDD0209

Trường Cao đẳng nghề Sài Gòn

Địa chỉ: Lô 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.37155033 

Website: www.caodangnghesaigon.edu.vn

Email: info@caodangnghesaigon.edu.vn

25 CDD0210

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

Địa chỉ: 347A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38344856 - 08.38344916

Fax: 08.38344917

Website: www.dulichsaigon.edu.vn

Email: tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com

26 CDD0211

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ

Địa chỉ: 02 Mai Thị Lựu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38299317 - Fax: 08.38299317

Website: www.nguyentruongto.edu.vn

Email: ntt@nguyentruongto.edu.vn

27 CDD0212

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08,38322825 - 08,38330731

Fax: 08,38330731

Website: www.kthcm.edu.vn

Email: phongdaotao@kthcm.edu.vn

28 CDD0213

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38753773 - Fax: 08.54060740

Website: www.ktkthcm.edu.vn

Email: tuyensinh@hotec.edu.vn

29 CDD0214

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38439775 - Fax: 08.39316227

Website: www.hcmct.edu.vn

Email: phongdt@hcmct.edu.vn

30 CDD0215

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 05 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39250992 - Fax: 08.38395883

Website: www.vhnthcm.sdu.vn

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

31 CDD0216

Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định

Địa chỉ: 514 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35885560 - 08.62564639

Website: www.sgc.edu.vn

Email: sggd2017@gmail.com
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32 CDD0217

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 15 Đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.54135008 - Fax: 08.54135012.

Website: www.ctim.edu.vn.  

Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

33 CDD0218

Trường Cao đẳng Miền Nam

- Địa chỉ: 416 Đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08. 39893967 - 08. 39893968

- Fax: 08. 38310073

- Website: www.cdmiennam.edu.vn

- Email: cdmiennam@cdmiennam.edu.vn

34 CDD0219

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Địa chỉ: 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.22122599 - Fax: 08.38475333

Website: www.daivietsaigon.edu.vn

Email: daivietsaigon@daivietsaigon.edu.vn

35 CDD0220

Trường Cao đẳng Bách Việt

Địa chỉ: 194 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62574595 - Fax: 08.39841329

Website: www.bachviet.edu.vn

Email: info@bachviet.edu.vn

36 CDD0221

Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 138 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62933744 - Fax: 08.62933745

Website: www.hiast.edu.vn

Email: tuyensinh@hiast.edu.vn

37 CDD0222

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.8605004 - Fax: 08.39722537

Website: www.itc.edu.vn

Email: dongvv@itc.edu.vn

38 CDD0223

Trường Cao đẳng Viễn Đông

- Địa chỉ: Lô số 2, công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3715 4298; 028 3715 4284

- Fax: 028 3715 4292.

- Website: www.viendong.edu.vn

- Email: contact@viendong.edu.vn

39 CDD0224

Trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức

Địa chỉ: Số 05 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 62556688

Website: hongduccollege.edu.vn

Email: hongducschool@gmail.com
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40 CDD0225

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

Địa chỉ: 15K Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35888831 - 08.38888832

Website: www.vanxuan.edu.vn

Email: phuongltt@vhu.edu.vn

41 CDD0226

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Địa chỉ: 53/1 Phan Văn Hớn, Đường Tân Thới Nhất 8, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.66826819 - Fax: 08.38831796

Website: www.saigonact.edu.vn

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

42 CDD0227

Trường Cao đẳng Kent

Địa chỉ: 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh,

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.73003969

Website: www.kent.edu.vn

Email: tuyensinh@kent.edu.vn

43 CDD0228

Trường Cao đẳng CETANA PSB INTELLIS

Địa chỉ: 167 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39232233 - Fax: 08.39232211

Website: www.cetanapsb.com

Email: education@cetanapsb.com

1 TCT0201

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm

Địa chỉ: 296 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38776919

Website: www.hftc.edu.vn

Email: pdt.cnlttp@gmail.com

2 TCT0202

Trường Trung cấp Thủy sản

Địa chỉ: 511 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Điện thoại: 08.38750349 - Fax: 08.38754004

Website: www.trunghocthuysan.edu.vn

Email: trunghocthuysan@gmail.com

3 TCT0203

Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương

Địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38952372

Website: www.truongvtlt.edu.vn

Email: pdt@truongvtlt.edu.vn

4 TCT0204

Trường Trung cấp Múa

Địa chỉ: 155 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39303492

Website: www.truongmuahcm.edu.vn

Email: liemdaotao@yahoo.com.vn

5 TCT0205

Trường Trung cấp nghề Nhân Lực Quốc tế 

Địa chỉ: 06 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38452898 - Fax: 08.39971253

Website: www.nhanlucquocte.edu.vn

Email: simschoolsg@gmail.com

Trường Trung cấp
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6 TCT0206

Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải Quân

Địa chỉ: 1295A Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38976175

Email: pdaotao_hq@yahoo.com.vn

7 TCT0207

Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng

Địa chỉ: đường số 9, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62826016 - Fax: 62825973

Website: www.lethirieng.edu.vn

Email: info@lethirieng.edu.vn

8 TCT0208

Trường Trung cấp Quân Y II

Địa chỉ: 50 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38961895

Email: quany2@moet.edu.vn

9 TCT0209

Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38405790 - Fax: 08.38404894

Website: www.tdt.edu.vn

Email: thcn@tdt.edu.vn

10 TCT0210

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô 7, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39571574

Website: www.tcdhcm.edu.vn

Email: tcdhcm@gmail.com

11 TCT0216

Trường Trung cấp nghề Xây lắp Điện 

Địa chỉ: 356 Xa lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37313202

Fax: 08.37313203

12 TCT0218

Trường Trung cấp nghề Công nghiệp Tàu Thủy II

Địa chỉ: 29 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37268826 - Fax: 08.37268826

Website: www.ssmi.com.vn

13 TCD0201

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: 17 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38625443 - Fax: 08.39702643

Website: www.tonducthang.edu.vn

Email: info@tonducthang.edu.vn

14 TCD0202

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Cơ khí Giao thông

Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38965105 - Fax: 08.38961440 

15 TCD0203

Trường Trung cấp nghề tư thục Quản lý Khách sạn Việt Úc

Địa chỉ: 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38228324 - Fax: 08.38237549

Website: www.quanlykhachsan.edu.vn

Email: info@vaacgroup.edu.vn
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16 TCD0204

Trường Trung cấp nghề Quang Trung

Địa chỉ: 689 Quang Trung, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 35892025 - 38946097

Fax: 38958179

Website: quangtrungtech.edu.vn

Email: quangtrungtech@yahoo.com

17 TCD0205

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Địa chỉ: 500-502 Huỳnh Văn Bánh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37731184 - Fax: 08.38733624

Website: www.nhct.vn

Email: nguyenductrung@tech-nhc.edu.vn

18 TCD0206

Trường Trung cấp nghề Tư thục Du lịch Khôi Việt

Địa chỉ: 553/73 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.54135050

Website: www.khoiviet.edu.vn

Email: khoiviet@khoiviet.edu.vn 

19 TCD0207

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Địa chỉ: 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38504637 - 0908469441

Fax: 08.38504578

Website: www.namsaigon.edu.vn

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

20 TCD0208

Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn

Địa chỉ: 2/38 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38966643 - 08.37360520

Fax: 08.37307738

Website: www.quan9vieclam.com

Email: tcndsg.edu@gmail.com

21 TCD0209

Trường Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12

Địa chỉ: 592 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37189289 - 08.62508620

Fax: 08.38839332

Website: www.dttec.edu.vn

Email: ktktquan12@dttec.edu.vn

22 TCD0210

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

Địa chỉ: 161-165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38558016 - Fax: 08.38532039

Website: www.hungvuongtech.edu.vn

Email: ttdnq5@hcm.vnn.vn

23 TCD0211

Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo

Địa chỉ: 648/28 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39931370 - Fax: 08.39934092

Website: www.truongnhandao.edu.vn

Email: nhandaophc@gmail.com
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24 TCD0212

Trường Trung cấp nghề tư thục Duy Tân

Địa chỉ: 221 - 223 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Điện thoại: 08.39750452 - Fax: 08.39750452

25 TCD0213

Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước

Địa chỉ: 159/13 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62568039 - 08.37174610 

Website: www.ngocphuoc.edu.vn

Email: ngocphuocedu@gmail.com

26 TCD0214

Trường Trung cấp nghề Du Lịch và Tiếp thị Quốc tế

Địa chỉ: : 159/14 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.66811192

Website: www.istm.edu.vn

Email: contact@istm.edu.vn

27 TCD0215

Trường Trung cấp Bách Nghệ

Địa chỉ: 146 Đỗ Văn Dậy, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37105908 - 08.37105419

Website: www.bachnghehcm.edu.vn

Email: tcktkthocmon@gmail.com

28 TCD0216

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp

Địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38225969 - Fax: 08.39103813

Website: www.ats.edu.vn

Email: admin@ats.edu.vn

29 TCD0217

Trường Trung cấp Thông tin Truyền thông

Địa chỉ: Lô 24, Tòa nhà Innovation, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.54371105

Email: daotao@imc.edu.vn

30 TCD0218

Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

Địa chỉ: 23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38442238 - Fax: 08.38442234

Website: www.sthc.edu.vn

Email: mail@sthc.edu.vn

31 TCD0219

Trường Trung cấp Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 265 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35530719

Website: www.tcxd.edu.vn

Email: banbientaptcxd@gmail.com

32 TCD0220

Trường Trung cấp nghề Củ Chi

- Địa chỉ: 02 Nguyễn Đại Năng, Khu Phố 1, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.37907268 - Fax: 08.37907268

- Website: www.trungcapnghecuchi.edu.vn

- Email: tcncuchi2007@gmail.com

33 TCD0221

Trường Trung cấp nghề An Đức

- Địa chỉ: 99-107 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.39244601 - Fax: 08.39244603

- Email: anduc.edu@liksin.vn
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34 TCD0222

Trường Trung cấp nghề Tư thục Hoàn Cầu

- Địa chỉ: 12-24 đường số 3, Khu Phố Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ 

Chí Minh

- Điện thoại: 08.62765894 - Fax: 08.62765895

- Website: www.teavo.net

- Email: info@hoancau.edu.vn

35 TCD0223

Trường Trung cấp nghề Việt Giao

- Địa chỉ: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.39270278 - 08.38349893

- Website: www.vietgiao.edu.vn

- Email: vietgiao.edu@gmail.com; info@vietgiao.edu.vn

36 TCD0224

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Bách Khoa

Địa chỉ: 185-187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38443565 - 08.38440216

Website: www.bach-khoa.edu.vn

Email: cnbk@bach-khoa.edu.vn

37 TCD0225

Trường Trung cấp nghề tư thục Kỹ thuật - Kinh tế Sài Gòn 3.

Địa chỉ: Ấp 2B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39310798 - Fax: 08.39351210

Website: www.saigon3.edu.vn

Email: saigon3co@gmail.com

38 TCD0226

Trường Trung cấp Âu Việt

Địa chỉ: 15 Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Điện thoại: 08.39618508

Website: www.auviet@edu.vn

Email: info@auviet.edu.vn

39 TCD0227

Trường Trung cấp nghề Suleco

Địa chỉ: 165 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37312928 - Fax: 08.37281320

Website: www.suleco.vn

Email: college@suleco.vn

40 TCD0228

Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh

Địa chỉ: 235 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Fax: 08.38413576

Website: www.tcnbinhthanh.edu.vn

Email: binhthanhtcn@gmail.com

41 TCD0229

Trường Trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa

- Địa chỉ: A16/4 Quốc lộ 1, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.38758402

- Website: www.truongtrandainghia.edu.vn 

- Email: truongtcntdn@gmail.com

42 TCD0230

Trường Trung cấp nghề Giao thông Tiến Bộ

Địa chỉ: 111 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38496090 - Fax: 08.38496090

Email: truonggiaothongtienbo@gmail.com
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43 TCD0231

Trường Trung cấp Quang Trung

Địa chỉ: 106 đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Điện thoại: 08.37622848 - Fax: 08.37622903

Website: www.quangtrungco.edu.vn

Email: info@quangtrungco.edu.vn

44 TCD0232

Trường Trung cấp Bến Thành

Địa chỉ: 47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, Phường 1, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38590525

Website: www.benthanh.edu.vn

Email: tuyensinh@benthanh.edu.vn

45 TCD0233

Trường Trung cấp Cửu Long

Địa chỉ: 61-63 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39245551

Email: cuulongcollege@gmail.com

46 TCD0234

Trường Trung cấp Hồng Hà

Địa chỉ: E4-52 Quốc lộ 1A, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Điện thoại: 08.35082549 - 08.37545109

Website: www.hongha.edu.vn

Email: tuyensinh@hongha.edu.vn

47 TCD0235

Trường Trung cấp Tổng hợp

Địa chỉ: 514 Lê Quang Định, Phường 1,Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35885558

Website: www.tonghoptphcm.edu.vn

Email: tonghoptphcm_school@yahoo.com.vn

48 TCD0236

Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh

Địa chỉ: 302A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62676500 

Website: www.mpt.edu.vn

Email: mpt.hcm@gmail.com

49 TCD0237

Trường Trung cấp Vạn Tường

Địa chỉ: 469 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38355873 - Fax: 08.38308263

Website: www.vantuong.edu.vn

Email: tuyensinh@vt.edu.vn

50 TCD0238

Trường Trung cấp Bách Khoa 

Địa chỉ: 802/1-3-5 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Điện thoại: 08.37159560 - 08.37159561

Website: www.bachkhoahcm.edu.vn

Email: anhsang7176@gmail.com

51 TCD0239

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài gòn

Địa chỉ: 83A Bùi Thị He, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37923600 

Website: www.bachkhoasaigon.edu.vn

Email: info@bachkhoasaigon.edu.vn
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52 TCD0240

Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn

Địa chỉ: 311-319 Gia Phú, Phường 1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.88760608 - 08.38547272 -012338549090 - Fax: 08.38540909

Website: www.sitc.edu.vn

Email: info@sitc.edu.vn

53 TCD0241

Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37220915

Website: www.truongdaiviet.edu.vn

Email: bangiamhieu@edu.vn

54 TCD0242

Trường Trung cấp Đông Dương

Địa chỉ: 43 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35264970 - 08.35264971

Website: www.dongduong.edu.vn

Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn

55 TCD0243

Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 137E Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39571574 

Website: www.kinhtedulich.edu.vn

Email: kinhtedulich.hcm@gmail.com

56 TCD0244

Trường Trung cấp Mai Linh

Địa chỉ: 03 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.mailinhschool.edu.vn

Email: mls@mailinh.vn

57 TCD0245

Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành

Địa chỉ: 27A Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62712464

Website: www.tcntt.edu.vn

Email: nguyentathanh@gmail.com

58 TCD0246

Trường Trung cấp Phương Nam

Địa chỉ: 23-25 Nguyễn Văn Vịnh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Điện thoại: 08.39616608 - 08.39736578

Fax: 0977014098

Website: www.phuongnam-et.edu.vn

Email: 0218@moet.edu.vn

59 TCD0247

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn

Địa chỉ: đường Suối Lội, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Điện thoại: 08.37963840

Website: www.wsc.edu.vn

Email: trungcaptaysaigon@gmail.com

60 TCD0248

Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Tin học Sài Gòn

Địa chỉ: 327 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35024933 

Website: www.safiedu.com

Email: truongsafi@safiedu.com
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61 TCD0249

Trường Trung cấp Việt Khoa

Địa chỉ: 153 Tân Thới Nhất 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  08.38100208 - 08.38127086

Website: www.vietkhoa.edu.vn

Email: tcvkhcm@gmail.com

62 TCD0250

Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

Địa chỉ: 12-18 Nguyễn An Ninh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35513658

Website: www.tinhockinhtesg.edu.vn

Email: hothanhnamsg@yahoo.com.vn

63 TCD0251

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn

Địa chỉ: 4A-6A-8A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62937134 - 08.62937138

Website: www.kttsaigon.edu.vn

Email: tuvantuyensinhetc@gmail.com

64 TCD0252

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Điện thoại: 08.38803816 - 08.62560538

Website: www.dnacollege.edu.vn

Email: dna@dnacollege.edu.vn

65 TCD0253

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á

Địa chỉ: 254 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38164843 - 08.38164832

Fax: 08.38164843

Website: truongtaynama.edu.vn

1 CDD4901

Trường Cao đẳng Công nghệ LaDec 
Số 164 Châu Thị Kim, phường 3, thành phố Tân An, Long An

Đt: 072.3524.388; Fax: 072.3524.388

2 CDD4902

Trường Cao đẳng nghề Long An
số 60, Quốc lộ I, phường 5, thành phố Tân An, Long An

Đt: 072. 3833351  Fax: 072.3835963

3 CDD4903

Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn
Cơ sở 1: Số 93, Nguyễn Hữu Thọ, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Cơ sở 2: Ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Đt: 072.3639777 Fax: 072.3639779

1 TCT4906

Trường Trung cấp nghề Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam
Xã thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Đt/Fax: 072.3637626

2 TCD4902

Trường Trung cấp nghề Đức Hoà 
Số 180A, đường 3/2, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An

Đt: 072. 3851617;   Fax:  072.3852057

Long An

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp
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3 TCD4903

Trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười
Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh  Long An

Đt: 072.3840198 Fax: 072.3840303

4 TCD4904

Trường Trung cấp nghề Cần Giuộc
Số 96, đường tỉnh 835A, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Đt: 072.3894315, 072.3893875/ Fax: 072.3893857

5 TCD4905

Trường Trung cấp nghề Quốc tế Nam Sài Gòn
 Ấp Bắc Đông, xã Kiến Bình (Km 41 – Quốc lộ 62), huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Đt: 0723.512826; Fax: 0723.513551  

6 TCD4907

Trường Trung cấp nghề Savina
Số 356 Quốc lộ 1A thị trấn Bến Lức, huện Bến Lức, tỉnh Long An

Đt: 072.3633116; Fax: 072.3872635

7 TCD4908

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Long An
277, QL1, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức

ĐT: 072.3 871242, Fax: 072.3 891968

8 TCD4909

Trường Trung cấp Y tế Long An
P.6, T.P  Tân An, Long An

ĐT: 072.3 828851

9 TCD4910
Trường trung cấp Việt Nhật
Số 3 - Đường số 3, KDC Kiến Phát, phường 6, TP Tân An

1 CDT5301

Trường Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ
Địa chỉ: xã Tân Mỹ Chánh, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0733 850 136 - Fax: 0733 850 247

Email: info@sac.edu.vn 

2 CDD5301

Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang

Địa chỉ: 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại:  0733.951.464

Website: www.caodangytetg.edu.vn

Email: caodangytetg@tiengiang.gov.vn 

3 CDD5302

Trường Cao đẳng y tế Tiền Giang                 
Địa chỉ: 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại:  0733.951.464

Website: www.caodangytetg.edu.vn

Email: caodangytetg@tiengiang.gov.vn

1 TCD5301

Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Cái Bè
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0733 924.291

Email: tcktnvcaibe.tiengiang@moet.edu.vn

2 TCD5302

Trường Trung cấp nghề Khu vực Cai Lậy
Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

Điện thoại: 073.3919933

Email: phongdaotaocailay@gmail.com

3 TCD5303

Trường Trung cấp Kinh tế công nghệ Cai Lậy
Địa chỉ: 12 ĐT868, Cai Lậy, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

Điện thoại: 0733 826 449

Email: tcktcncailay.tiengiang@moet.edu.vn

Tiền Giang

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp



TT Mã trường Tên trường

4 TCD5304

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tiền Giang  

Địa chỉ: Số 11 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

Điện thoại: 0733.872.635

Email: tcktkt.tiengiang@moet.edu.vn

5 TCT5305

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Tiền Giang

Địa chỉ: 56 Lê Thị Hồng Gấm, 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 073 3873 280

Email: truongtcvhnttg@gmail.com

6 TCD5306

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Tiền Giang

Địa chỉ: 469 Kp6, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073.3958989 - Fax: 0733 8833282

Email: truongtcngtvttg@yahoo.com.vn

7 TCD5307

Trường Trung cấp nghề khu vực Gò Công

Địa chỉ: 26/1 Võ Thị Lớ, Khu phố 5, P.4, Tx.Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0733 514 250 - Fax: 0733 514 251

Email: ttcnkvgocong@yahoo.com

8 TCD5308

Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công

Địa chỉ: 91 Hai Bà Trưng, P.1, Tx. Gò Công, Tiền Giang

Điện thoại: 0733 841 684 - Fax: 0733 510 212

Email: 5301@moet.edu.vn

1 CDT5601

Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi
Địa chỉ: 17A4, Quốc lộ 60, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0753.822194 - 0753.834405 - Fax: 0753.826938

Website: cdndongkhoi.edu.vn

Email:cdndongkhoi@gmail.com

2 CDD5601

Trường Cao đẳng Bến Tre
Địa chỉ: ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0753.822325; 0753.822304

Fax: 0753.820103

Website: cdbt.edu.vn

Email:tuyensinhpdt@gmail.com

1 TCD5601

Trường trung cấp nghề Bến Tre
Địa chỉ: 899 tỉnh lộ 884, ấp 2,  xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 075.3822854; 075.3817080 - Fax: 075.3545685

Email: daotao.ttcnbt@gmail.com

2 TCD5602

Trường Trung cấp Y tế Bến Tre
Địa chỉ: Số 78, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753.822135

Website:tcytebentre.moet.edu.vn

Email:5602@moet.edu.vn

3 TCD5603

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre
Địa chỉ: Số 610A, Đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương,thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre.

Điện thoại: 0753.820186

Website:truongvhntbentre.edu.vn

Email: vhntbentre@moet.edu.vn

Trường Trung cấp

Bến Tre

Trường Cao đẳng



TT Mã trường Tên trường

1 TCD5801

Trường Trung cấp nghề Trà Vinh
Ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Đt: 074.3746354; Fax: 074.3746355

2 TCD5802

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Trà Vinh
Ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Đt: 074.3665165; Fax: 074.3665166

1 CDD5701

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long
- Địa chỉ: Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: 0703.960566

- Fax: 0703.960566

-Website: www.vlvc.edu.vn 

-Email: vlvc@vlvc.edu.vn

2 CDD5702

Trường Cao đẳng nghề số 9 
- Địa chỉ: Số 09 đường Phạm Hùng, phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: 0703.823640

- Fax: 0703.834498

-Website: www.caodangngheso9.edu.vn 

-Email: caodangngheso9@gmail.com

3 CDD5703

Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long
- Địa chỉ: Số 112A Đinh Tiên Hoàng, phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: 0703.823689

- Fax: 0703.826356

-Website: http://www.vlcc.edu.vn

-Email: ptchc@vlcc.edu.vn

4 CDD5704

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
- Địa chỉ: Số 1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, Thành phố    Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: 0703.823359

- Fax: 0703.825176

-Website: vcef.edu.vn

-Email: tochuc@vcef.edu.vn

1 TCD5701

Trường Trung cấp y tế Vĩnh Long
- Địa chỉ: Số 500A/33 ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: 0703.823396

- Fax: 0703.833669

-Website: tcyt.vinhlong.gov.vn

-Email: trungcapytevinhlong@gmail.com

1 CDD5001

Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp 
Địa chỉ: Số 2, Trần Phú, phường 3, Tp Sađéc, Đồng Tháp.

Điện thoại: 067.3863618

Fax: 067.3866364

Website: www.dtvc.edu.vn

Email: tcdndt@yahoo.com

Đồng Tháp

Trường Trung cấp

Vĩnh Long

Trường Cao đẳng

Trường Cao đẳng

Trà Vinh

Mã trường Trung cấp nghề



TT Mã trường Tên trường

2 CDD5002

Tên trường: Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.
Địa chỉ: 259, Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 0673.851523 

Fax: 0673.857932

Website: www.dtcc.edu.vn

Email: cdcddt@dtcc.edu.vn

3 CDD5003

Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 0673.854133

Fax: 0673.859112

Website: www.cdytdt.edu.vn

Email: cya@cdytdt.edu.vn

1 TCD5001

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp 
Địa chỉ: 314, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 0673.871236 

Fax: 0673.857931

Website: www.truongtcngtvtdt.edu.vn

Email: truongtcngtvt@gmail.com

2 TCD5002

Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Tháp Mười
Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0673.826056

Fax: 0673.826056

Website: www.tcnthapmuoi.dongthap.gov.vn

Email: phongdaotao2007@yahoo.com.vn

3 TCD5003

Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự
Địa chỉ: Ấp An Lợi, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 067.3836520

Fax: 0673.563304

Website: www.tcngdtxhongngu.edu.vn

Email: tcngdtx@tcngdtxhongngu.edu.vn

4 TCD5004

Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Thanh Bình
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng 

Tháp.

Điện thoại: 067.3835404

Fax: 067.3835404

Website: www.ttcnthanhbinhdt.edu.vn

Email: ttcnthanhbinh.dongthap@gmail.com

1 CDD5101

Trường Cao đẳng nghề An Giang 
Địa chỉ: Số 165A, Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Điện thoại: 02963.852538 - Fax: 02963.957853

Website: http://www.agvc.edu.vn

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp

An Giang
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2 CDD5102

Trường Cao đẳng y tế An Giang
Địa chỉ: Số 20, đường Nguyễn Văn Linh, Khóm Đông Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại:02963.852103 - Fax: 02963.941404

Website: http://www.agmpc.edu.vn

Email:  thytag@gmail.com 

1 TCD5101

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn An Giang

Địa chỉ: Đường Quản Cơ Thành, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Điện thoại:02963.857887 - Fax: 02963.856797

Email:  ttcnktktcdag@vnn.vn

2 TCD5102

Trường Trung cấp nghề Châu Đốc

Địa chỉ: Đường kênh Hòa Bình, khóm Châu Long 8, Phường Châu Phú B, Thành phố 

Châu Đốc, tỉnh An Giang

Điện thoại:02963.550409 - Fax: 02963.867071

3 TCD5103

Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú An Giang

Địa chỉ: Ấp Tô Hạ, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Điện thoại:02963.773313 - Fax: 02963.773313

Website: http://truongtcndtntag.edu.vn

Email: tcndtntag@gmail.com

4 TCD5104

Trường Trung cấp nghề Tân Châu

Địa chỉ: Số 114, tỉnh lộ 952, Ấp Tân Phú B, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Điện thoại:02963.823358 - Fax: 02963.543746

Email: tcntcag@gmail.com

5 TCD5105

Trường Trung cấp nghề Chợ Mới

Địa chỉ: Đường 942, Lộ vòng cung, Ấp Mỹ Hòa, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Điện thoại:02963.615350 - Fax: 02963.615350

Website: http://cmvs.edu.vn

Email: truongtcn.chomoi@angiang.gov.vn

6 TCD5106

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang

Địa chỉ: Số 297, Quốc lộ 91, tổ 10, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Điện thoại:02963.689036 - Fax: 02963.688296

Website: www.aetc.edu.vn

Email:  trungcapktktag@angiang.edu.vn

1 CDD5401

Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang 
Địa chỉ: 1022 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa Rạch Giá, Kiên Giang 

Điện thoại: 0297.3814947  và 0297.3730.878

Fax: 0297.3.814.946

Website:www.caodangnghekg.edu.vn

Email: info@caodangnghekg.edu.vn

Trường Trung cấp

Trường Cao đẳng

Kiên Giang
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2 CDD 5402

Trường cao đẳng Y Tế
Địa chỉ: 14 Phạm Ngọc Thạch, P.Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại : 0297.3946721 , 0297.3863431

Fax: 0297.3877364

Website: www.kgmc.edu.vn

Email: tuyensinh@kgmc.edu.vn

3 CDD 5403

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Địa chỉ: 425 Mạc Cửu, P.Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại : 0297.3872086 , 0297.3863530

Fax: 0297.3863421

Website: www.kgtec.edu.vn

Email: kgtec@kgtec.edu.vn

4 CDD 5404

Trường cao đẳng Cộng đồng
Địa chỉ: 217 Chu Văn An, P.An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại : 0297.3811495

Fax: 0297.3926034

Website: www.kgcc.edu.vn

Email: tuyensinhcdcd@kgcc.edu.vn

1 TCD5402

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú 
Địa chỉ:Xẻo Chác, Long Thạnh, Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại : 0297.3822999; Fax: 0297.3867444

Website: truongtrungcapnghedantocnoitrukg.edu.vn

Email: tcndtnt.sld@kiengiang.gov.vn   và   tcndtntkg@gmail.com

2 TCD5403

Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng
Địa chỉ: Quốc lộ 63, ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên

Giang

Điện thoại: 0773.809228 - Fax: 0773.522229

Website: www.vumt.edu.vn

Email:  tuyensinh@vumt.edu.vn

3 TCD5404

Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên
Địa chỉ: Ba Hòn, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại : 0297.3695678; Fax: 0297.3675077

Website: tglx.edu.vn

Email: pdt.tglx@gmail.com

4 TCD5405

Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp
Địa chỉ: 323 QL 80, Khu phố Đông An. TT Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang

Điện thoại : 0297.3737567

Email: tcnth.sld@kiengiang.gov.vn

5 TCD 5406

Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang
Địa chỉ: 31 Chi Lăng, Vĩnh Bảo, Rạch Giá, KG

Điện thoại : 0297.3863765 - Fax: 0297.3875414

Website: tcktnvkiengiang.kiengiang.edu.vn

Email: truongtcktnv@moet.edu.vn

6 TCD 5407

Trường trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc
Địa chỉ: Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, KG

Website: www.viethanpq.edu.vn 

Email: ttcvh.sld@kiengiang.gov.vn

7 TCD 5408
Trường trung cấp Du lịch quốc tế Regency
Địa chỉ: 17 Lý Thường Kiệt, Khu phố 5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Trường Trung cấp



TT Mã trường Tên trường

CDT5501

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
Địa chỉ: Khu vực Bình Khánh, Lộ tẻ Base, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố 

Cần Thơ

Website:www.cea.edu.vn

Email:lthplethihongphuong@gmail.com

CDT5502

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ
Địa chỉ: Số 85, đường Phan Đăng Lưu, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ

Điện thoại:02923 815252

Website:www.ctc.edu.vn

Email:truongdulichcantho@gmail.com

1 CDD5501

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ 
Địa chỉ: Số 57, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành 

phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923 883455

Fax: 02923.035205

Website: www.ctvc.edu.vn

Email: caodangnghe@cantho.gov.vn

CDD5502

Trường Cao đẳng Cần Thơ
Địa chỉ: Số 413đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923 740182

Fax: 02923 838306

Website: www.cdct.edu.vn

Email: bants.c55@moet.edu.vn

CDD5503

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Địa chỉ: Số 340 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ

Điện thoại: 02923 890550

Fax: 02923 899214

Website: http://mcc.edu.vn

Email: huynhson89cmc@gmail.com

CDD5504

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
Địa chỉ: Số 9, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ

Điện thoại: 02923 826072

Fax: 02923 821326

Website: www.ctec.edu.vn

Email: ktkt@ctec.edu.vn

CDD5505

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật 
Địa chỉ: 188/35A, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ

Email: vtttuan@cantho.gov.vn

Cần Thơ

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp



TT Mã trường Tên trường

1 TCT5501

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Nam
Địa chỉ: 288, đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ

Điện thoại: 02923.898998

Fax: 02923.897453

Website:stc.edu.vn

Email: hongnhungvl2006@gmail.com; taokhang2003@yahoo.com

2 TCT5502

Trường Trung cấp Nghề Cần Thơ
Địa chỉ: 30-32 Hùng Vương, phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923 760158; 02923 820951

Fax: 02923 765752

Website: www.truongtctdtt.edu.vn

Email: truongtctdtt@gmail.com

3 TCD5501

Trường Trung cấp nghề Đông Dương
Địa chỉ: Lô 5, đường A2, khu ĐT Phú An, P.Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923.917935

Email: truongtrungcapnghedongduong@gmail.com

4 TCD5502

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao TP.Cần Thơ
Địa chỉ: 118/48 Trần Phú, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923 760158; 02923 820951

Fax: 02923 765752

Website: www.truongtctdtt.edu.vn

Email: truongtctdtt@gmail.com

5 TCD5503

Trường Trung cấp nghề Thới Lai 

Địa chỉ: số 139 ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923 680250

Fax: 02923 681303

Email: ttcntl@cantho.gov.vn

6 TCD5504

Trường Trung cấp Y - Dược Mekong
Địa chỉ: 366 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, 

Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923 881644

Fax: 02923.884121

Website: ydmekong.edu.vn

Email: ydmekong@gmail.com

7 TCD5505

Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ
Địa chỉ: 598 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02926 250803; 02926 253478

Website: truongphamngocthachcantho.edu.vn

Email: xanh403@gmail.com

8 TCD5506

Trường Trung cấp Đại Việt TP.Cần Thơ

Địa chỉ: 390 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, 

Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02926 252510; 02926 257555

Email: bangiamhieu@daivietcantho.edu.vn



TT Mã trường Tên trường

9 TCD5507

Trường Trung cấp Hồng Hà TP.Cần Thơ
Địa chỉ: 557/9 Trần Quang Diệu, phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02922 468767

Email: nnduy.sgc@gmail.com

10 TCD5508

Tên trường: Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
Địa chỉ: 557/9 Trần Quang Diệu, phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

Email: canthoktktschool@gmail.com

11 TCD5509

Trường Trung cấp Tây Đô
Địa chỉ: Số 90, QL1A, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923.831015; Fax: 02923.830898

Website: hplcantho.vn

Email: bxtpcantho@gmail.com

12 TCD5510

Trường Trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: D 24 - 25 - 26 đường số 30, Khu đô thị mới Hưng Phú, quận Cái Răng, Thành 

phố Cần Thơ

Điện thoại: 02926 522644

Website: truongbachnghecantho.edu.vn

Email: huuvi_bn@yahoo.com

13 TCD5511

Trường Trung cấp Miền Tây
Địa chỉ: 130C-130D Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ

Điện thoại: 02922 225577

Website: www.mtpc.edu.vn

Email: trungcapmientay@gmail.com

1 CDD6401

Trường Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn
Địa chỉ:  VPĐD Số 223 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292814468

Website: saigoncollege.edu.vn

Email: ccncongnghesaigon@gmail.com

2 CDD6402

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
Địa chỉ: Đường 19/8 xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

Điện thoại: 02933870680

Fax: 02933876175

Website: hgcc.edu.vn

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

1 TCT6401

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
Địa chỉ: Quốc lộ 61C, ấp 11, xã Vị Trung, Vị Thủy, Hậu Giang

Điện thoại: 02933870288

Fax: 02933878488

Website: trungcapluat.edu.vn

Email: tclvt@moj.gov.vn

2 TCD6401

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Điện thoại: 09233581516

Fax: 0923358516

Email: ktcn.tchc@gmail.com

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp

Hậu Giang
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3 TCD6402

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang
Địa chỉ: Quốc lộ 61C, xã Vị Trung, Vị Thủy, Hậu Giang

Điện thoại: 02933582410

Fax: 02933582376

Website: ktkthaugiang.edu.vn

Email: ktkt@haugiang.edu.vn

1 CDD5901

Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng 
Địa chỉ: 176, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, K4, P7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299.3611963 - Fax: 0299.3613780.

Website: www.svc.edu.vn.

Email: cdnst@svc.edu.vn

2 CDD5902

Trường Cao đẳng Công đồng Sóc Trăng
Địa chỉ: số 400, Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299.3827028  - Fax: 0299.3.821.730.

Website:www:stcc.edu.vn. 

Email: tchc@stcc.edu.vn.

1 TCD5901

Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng

Địa chỉ: 137, Phạm Hùng, Phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299.3821150 - Fax: 0299.3826039.

Website: Trungcapyte.soctrang.gov.vn.

Email: tcytsoctrang@moet.edu.vn.

2 TCD5902

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng

Địa chỉ: 719/3, Lê Hồng Phong, K5, P3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299,3821804

Website: vhntsoctrang.edu.vn.

Email: truongvhnt.sovhttdl@soctrang.edu.vn.

1 CDD6001

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 68 đường Tôn Đức Thắng, phường, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291. 3822358 - Fax: 0291. 3822358

Website: www.cdnbl.edu.vn

Email: caodangnghe.bl@gmail.com

2 CDD6002

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 
Địa chỉ: Số 10 đường Tôn Đức Thắng, khóm 10, phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu

Điện thoại: 0291. 3825619 ; 0291. 3822589

Fax: 0291.3922589

Website: http://ktktbl.edu.vn

Email: thktkt.baclieu@moet.edu.vn

3 CDD6003

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 01, Đòan Thị Điểm, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.826265; 0291.38222222

Fax: 0291.3824642

Website:http://caodangytebaclieu.vn

Email: pdtcdytbl@yahoo.com.vn

Bạc Liêu

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp

Trường Cao đẳng

Sóc Trăng



TT Mã trường Tên trường

1 TCD6001

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu
Địa chỉ: 188 đường 23 tháng 8 - Khóm 2 - Phường 8 - Tp Bạc Liêu - Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.6268969

Fax: 0291. 3827754

Website: http://vhntbl.edu.vn

Email: baclieuact@vhntbl.edu.vn

2 TCD6002

Trường Trung cấp nghề Tư thục STC
Số 85/2 Trần Phú, phường 7, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Đt: 0781.3820861; Fax: 0781.3955235

1 CDD6101

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau
Địa chỉ: Số 08, Đường MậuThân, khóm 6, phường 9, TP. Cà Mau, tỉnhCà Mau

Điện thoại: 02903.832.835 - Fax: 02903.550.655

Website: www.camauvkc.edu.vn

Email: daotaocamauvkc@gmail.com

2 CDD6102

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.825.262 - Fax: 02903.838.390

Website: caodangcongdong.camau.gov.vn; www.cmcc.edu.vn

Email: bants.d61@moet.edu.vn

3 CDD6103

Trường Cao đẳng y tế Cà Mau
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.828.575

Website: caodangyte.camau.gov.vn

Email: caodangytecamau@gmail.com

1 TCD6101

Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau
Địa chỉ: Số 02-Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803.821.050 - Fax: 02903.828.619

Website: ktkt.camau.gov.vn

Email: trungcapktkt@camau.edu.vn

Trường Trung cấp

Cà Mau

Trường Cao đẳng

Trường Trung cấp


